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Vua nưdê Sở`mất cái CườI6 Các quan tâu xin sai ng'iời ái tim. 
Vua phán rằng - «Vua nưởê $ở` mất cung, người nưdc Sở lại bắt được, 
chỗ mái đi đâu mà phải từn.» Có người đem chuyện ây nơi với đc 
Khổng-tử` Ngài nói rằng : thời nói âÿ? cúng đđ phải, nhưng vấn hãy còn 
hẹp. Sao không nói rằng - : «Của người này mát đi th người khác bất 
được». Người ta đâu cúng là anh em cả, sao lại lâ) địa giỏi một nưdé mà 
phán nhau ra 20. 


Trên đây là một đoạn văn trich trong một bài Luân lý Giáo 
khoa thư. Luân lý Giáo khoa thử hay Quốc vẫn Giáo khoa thử đêu đưởm 
chung thử tinh thần huynh đệ, đùm bọc, tưởng trở như thê: Lớp người 
còn ngôi các lỏp Tiểu học trưởc năm 1945, chẳng ai không thuộc nằm 

làng «Quốc văn Giáo khoa thư» do các 6 ông Trân Trọng Kim, Đặng Đỉnh. 
Ph-úc và Đổ Thân soạn theo lời yêu câu của Nha Học chính thời bâÿ giờ. 


Văn chưông giấn đi, sáng sửa, ngắn gọn. Ý tử thâm trầm, lễ 
nghầ, nhân hậu. Chú trọng, khuyên răn và luyện tâm tỉnh cho lớp thiếu 
nlai học về lòng; bày ra phong độ cao nhã, trọng nghĩa, và noi theo 
8 ưỏng các danh nhân Đông phưởng và thế giỏi. Về địa lý, phong tục, 
ngoài chuyện Việt Nam, còn dẫn nhập vào các nưởc ban láng giểng nhử 
Lào, Cam Bốt. 


Cho tái bản «Quốc văn Giáo khoa thử» và « (Luân ly Giáo khoa 
thư», chúng tôi mong bổ” khuyết sự thiêu thốn sách vô lòng và giáo khoa 
đành cho các em thiêu nhỉ. Mặt khác, qua các tập sách, các vị phụ huynh. 
sẽ có dịp tỉm về ' những kỷ : niệm buổi âú thời đề ể gới hưng chuyện trò kể lề” 
cho con cháu ¡nghe về những cuộc sống thuở thanh bỉnh trên đất nưöé ta. 
Nhưng hỉnh ảnh, kỷ niềm, phong tục nởi quê cha đất tổ này sể về vào tri 


tưởng non nỏt hổn nhiên các em một ý niệm quê hưởng, thay vi để cả gia 
đỉnh làng thỉnh mệt nhoài ngồi trưỏé máy Tìvi hoạt náo không hôn, 
chẳng dinh dấp gi Ì tới nỗi nhỏ niềm mong của kẻ ly hưỏng. 


Nêu ngôn _ngủ, hỉnh ảnh, kỳ niêm... không được thường, trức 
khởi. dây, Bia đỉnh sẽ mất gôc, quôc gia tan loãng vào xã hội Âu MỸ. Dù 
ta sẽ ở" mãi nỏi xử người, tuy nhiên thiếu sử am hiểu về. gốc ngọn nưỏc 
mỉnh, thỉ khó lòng góp công trong VIỆC hội thoại vỗi thế giới hẩu xây 
dựng cảnh thái hoà của một nền văn minh tổng hóp có tri tuê và không 


bao động. 


Quốc văn Giáo khoa thử, Luân ly Giáo khoa thư đã ảnh hưng 
sâu đậm thế hệ trưỏởc 1945, tạc hẳn thành đưé độ sống trong đời. Sởn 
Nam, môt nhà văn miển Nam đã dựng tuyện «Tỉnh nghĩa Giáo khoa 
thứ» (t) trong cuôn «Hưởng Rừng Cà Mau» cho thấy: Quôc văn Giáo 
khoa thư đã bắt rễ sâu đậm như thế nào trong tâm tưỏng mọi giỏi binh 
dân nơi thôn làng hẻo lánh. Trong câu chuyện thường ngày của thế hệ 
trưởc 45, ta hay có thói chêm vào nhứng mâu chuyên hay lời vẫn đã học 
trong Quôc vấn Giáo khoa thử hay Luân lý Giáo khoa thử. Thây nhà ga 
ta nói bông lớn «Nhà ga là nởi xe Hhia đâu...». Chia tay nhau, ta thần «Ôi 
cảnh biệt ly $0 mà buôn vậy...». Đi thắm viếng nưỏc người. cảnh đẹp 
bao nhiêu, ta vẫn buộc miệng than «Chỗ quê hưởng đep hỏn cẩ». Nỗi tới 
sử thanh sạch trong đời, ta nhắc Trong đâm #Í `đẹp bằng sen». Cha m-¿ 
dạy con thường nhắc nhỏ «Anh em nhữ thê tay chân», «Đối cho sạc h 
rách cho thổm». Vỏi kê tham danh hám lơi, đứng. núi nẩy trông nưi n-o, 
thả mối bắt _bống, ta kể*chuyện «Con chó và miếng thịt». Bạn bè giútp 
nhau, fa nhớ tới. (Chuyện Liêu Bình Dưởng Lê». Gặp cảnh khó, ta lạc 
quan «Ở đời chẳng có việc gỈ. khó» theo chuyện Ông Chảu Trí ð' chù.a 
Long Tuyên trong «Có chí thi nên». It cố đoạn văn nào ngăn øOI. sưi¿ 
tịch nói lên tỉnh thân hổp quần như trong «(Đời người» (QVGKT, lỏp S3 
đăng). Nhờ cha me, ta nghỉ tời «Quạt nồhg ấp lạnh›. Phải thưởng người 
cùng giống, ta để cao «(Nghữ đô"ng bào›. Tỉnh bằng hủu, gổi ra chuyện 
(Đào viên kết nghỉa». Rồi những kỳ niệm của «Xuân đi học coi người 
hỏn hở)... «Áo tha lạnh leo nử0é (rOng ve02.. . Đêm qua ra đường bao» 

. Rồi những ý nghĩ ăn sâu thành nếp sông hãng ngày của thứ luán ` 
«Tháy người hoạn nạn thi thưởng›.. Không nên hành ha loài tát». 
«Không tham của người›... «Không vì tiên mà làm điều phi nghĩa». Cử 


học phải có haạnh›.. . €ChỞ nên nói xáú người ta»... Chở' nên ham mê cở 
bạc», vận vân.Và còn nhưng bài học lích sử "ngắn gọn, đẩy ý nghĩa cho tri 
não tuôi thở : «Hai Chỉ em Bà Trưng», (Truyện ông Ngô Quyển», «Vua 
Lý Thái-tổ dời đô ra Hà Nội, «Lê Lai liểu mình củú chúa», «Hô Hoàn 
kiêm», vân vân. Trên tậy là nhưng vi dụ rút ra từ các cuôn Quốc Văn 


Giáo Khoa Thư lỏp Đồng-âũ, lỏp Dựư-bi, lớp Sơ-đẳng, và Luân Lý Giáo 
Khoa Thư. 


Chưng tôi dám nghĩ rằng bốn cuôn sách này, mỗi cuôn trên 
dưởi 100 truyện, môi truyện không quả 200 chử, những có đong và đọc 
đáo, đã đào luyện và tác thành nên mãy thế hệ nhân nghĩa. Cuộc kháng 
chiên giành độc lập và quyển tự chỗ khởi tử mùa thu năm 1945 đã nhờ 
cây rất nhiều vào nhứng đoàn lớp thanh thiêu niên un đúc từ Quôc Văn 
Giáo Khoa Thứ và Luân Lý Giáo Khoa Thử. Những thanh thiêu niê:, 
mang tỉnh thân cao cả, trong sạch, cường: nghị, biết quên mỉnh đẻ hy 
sinh cho nhân quần, đại Cuộc. Họ là nhưng kể thường noi gưỏng ông 
Trinh Tư "sưa mỉnh mỗi ngày, thưởng bạn và bảo vệ đổng đội như Dương 
Lễ, tài trị như ông Tô Hiến Thành, lo giáo hóa như ông Chu Văn An, 
thưởng kể bẩn khó nhủ vua Lý Thánh Tôn, liểu thân như Lê Lai... Một 
đoàn lởp người ưu tú nh vậy, sẵn sàng như vây, tửa mảnh đâf phi nhiêu 
mới khai hoang, ai đồm gieo cây gi vào đây lai không xanh tốt ? 


Nêu Sau này, việc nước đảo điên, ây chỉ vi niểm nhân hậu, tinh 
trọng nghĩa, đưé yêu người của Quốc Văn Giáo Khoa Thủ, Luân Lý. Giáo 
Khoa Thư đã bị đánh mất -Thay vào đây, nhửng lề thoi mỏi dứa trên vật 
chất, tỉ hiểm, tranh châp, vì kỹ và thiêu khoan hổng. Một quốc gia hay 
nhóm đẳng, dù ký thuật tổ chưé thiện xảo tôi đâu, mà người không có, 
đưé, không có lòng nhân, và thiếu tài cán, thï dễ hơa ra mô! tập thể” 
khủng bố, sất nhân mà thôi. 


Điểu cẩn chất chinh ỏ đây, là có một sô “nhỏ bài viết dưỏi thời 
thực dân bảo hô, nay đọc lại rât lôi thời và lac hậu. Đó là phẩn «Chinh 
thể” Đông Pháp» trong Luân lý Giáo khoa thư; - Ông Paul Bert» trong 
Quôc Văn Giáo Khoa Thử lỏp Dựi, hay, «Người Pháp ð Đông dưỡng», 
«Saigon», «Cách giao thông»... lỏp Sỏ-đẳng, v.v... Các bài này đẻ cao 
người Pháp Sang khai hơa nườc ta (một phân nào đó có thức), nhưng lại 
không nói gi tỏi chỉnh sách cai trị thưc dân, hay sự bóc lôt, khinh khi, ` 


thị đân bản xử. Riêng «Phẩh Chính trị, Phong tục, Đỏn từ, Thứ khế° 
trong Luân lý Giáo khoa thứ, nay ta chỉ nên xem nhử tài liệu xã hôi hoc 
củ, đính dâu một thời đã qua. Dù không nhắc tối nhưng điêh nhở trên 
đây, tửởng không có người Việt nào lại không cằnh giác khi đọc lại ở` 
giữa năm 1983 này. 

Chúng tôi hy vọng việc tái bản Quốc Văn Giáö Khoa Thử và 
Luân Lý Giáo Khoa Thử mang đủ tỉnh thẩn cửa mơn quà số ngộ vỏi 
Ngưỡi Hải ngoai. Hỉnh bóng cũ thuở âư thời sẽ sông dậy, tiếp liêu cho 
cổn nhở thêm mânh liệt, qua đâỹ niềm gắn bó với Quê Chung càng thêm 
keo sơn. Đường nhiên, con chấu chứng ta nhờ đó hưỏñg lây nhứng buổi 
chuyên trò tâm sử, khiên không khỉ gia đỉnh thêm đầm thắm thân yêu. 

Cuối mỗi bài đọc cô phẩn giải nghĩa các chử khó và bài tập, 
tiện cho phụ huynh ö hãi ngoai không đủ giờ soạn bài day con cháu. 
Nhờ các tập sách này, mỗi gia định người Việt ở hãi ngoai sẽ biến ra một 
lốp học Mẫu giáo hay Tiểù học luyện tiếng, luyện trí, luyện chỉ cho các 
em, vừa bảo tổn tiếng Việt, vừa biết thưởng Nưồc, yêu Nhân loại.. Nhưng 
trụng tâm văn hơa nho nhỏ như thế, khi có cở duyên, sể họp thành một 
Trung tâm Đai'học — một Trung tâm Văn hóa sinh động đẩy ấp quê 
hưởng nỏi xử lạ quê người, và biết đâu đâỹ để không là bóng đáng Quê 
Hưởng rồi ! 


3. — Đi họe phải đủng giờ: 


FT... 


HQ bò Ho H 
£ ˆ= dt, 





Xuân đi học coi người hớn-hở, 

Gặp cậu Thu đi ở giữa đàng, 

Hỏi: rằng : « Sao đã vội-vàng, 

Trồng chưa nghe đánh, đền tràng làm chỉ ? - 

Thôi, hi nượm (, đừng đi, anh ạ. 

Này con khởng tôi đã sẵn rồi. . 

Cùng nhau ta hầy đánh chơi. 

LAI rồi. ta sẽ tới nơi cũng vừa ®, 

— Thu đáp lại: « Dầu giờ còn sớm, 

Cũng nên đi, kèo chậm làm saơ? 

Nều chờ kbi đánh trồng vảo, . 

Dẫu ta rảo bước, tài nào kịp cho. 

Trể giờ ta phấi nên lo ». 

Giải nghĩa.— Hớn-hở — người nom có đắng vui về —- Háy hượm = 

thong.thả, đừng đi vội.— Con khăng = con khăng thường làm. bằng hai miếng 
tre hay gỗ, vót tròn, một miếng dàiạ một miếng ngắn,— Ñảo bước đi mau chân, 


(1) buởa 


== Â =—= 


Bài tập 


Ï.— Tìừn những' HÉng cô th thau cÀo những tiếng nàu : đến tràng. — hãy 
HÏ, — Chọn những tiếng ở dưới nà > 
: y mnà đặt sào chỗ có chấm cho hợp ngÀt+ 9 
chậm, — sớm, — đúng giờ, — rảo bướco — giữa đàng. 
Đi họe không nên đi..... quá, cũng không nên đỉ...... quá. — Phẩi đi cho..... 
Đi học ..& Hên thơ-thần chơi ở..... — Phải..... đi thẳng đến nhà tràng. 
HH, =— nghĩa những tiếng giữa với rữa ; tràng với ; 
: h nợ với chà trồng với 
eÀđng, và mỗi tiếng đặt một câu thí2du, “ : 
Làm vẫn — Trả lời những cáu hổi sau nàu : Xuân đi học giữa đàng gập 
Tay Xuân bảo Thu gì ? — Thu đap lại làm sao ? — Vậy ý bài này muốn dạy 





_—_——_———`- 


5= ÄI ơl; ehở vội khoe mình. 





° la = 
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Trê bất bươa-buổởm ˆ _ 
Con bươm-bưởun kỉa, cánh vàng rực-rở, lại có những đấm 
đen. đốm-đồ. trông rồ thật đẹp. Một hôm, bay nhẻn-nhơ trên 
bụi cây ở vệ đường. Hàồt ngành () nọ, sang ngành (0) kia, thđnhs 
hơi vui thú. Tưởng mình đã đẹp, thì z¡ chẳng kính yêu. Ngờ 
đâu có ba anh học-trò đi học về, bồng trông thầy bướ m kia đang 





(1) abanhs 


“¬ .^.` 


baÿ ở bụi cây trước mặt. vộivàog, anh thì lây nỏn ủp, anh 
thì lẫy sách đập, xô đẩy nhau đuổi bắt cho được. 


Con bươm-bướm đã vào tay lũ trẻ, thôi thị bềt anh nảy lôi 
cánh, lại đền anh kia kéo chân, thật là rđ.rởi tơi-tđ, chẳng được 
bao lâu mà quá ra từng mảnh. Ấy cũng vì con bươz¿-bướm có 
cái sắc đẹp, mà phải những cái tai-hại thđm-¿6iêt như thê. Thật 
đáng thương thay Ì 


Giải nghĩa — Nhên-nhơ — nhí-nhânh, làm bộ làm đáng.— Thẩnh~thơi = 


nhàn-hạ phong-lru, không có bận-hịu điều gì,— Ä@-rời tơitổ = tan Bất ra.— 
Thãm-thiết — khốn -nạn, đáng thương xót, 


Bài tập 


Ì. —= Dấu môi tổng sau nàu rà đặt thành một câu : rực-rở ,—= ngờ đâu, — 
Yvộïi-vàng,— đuồi, — từng mảnh. 


II, — Tìm những tiếng đồng êm sới những tiếng nàu sà cắt nghĩa 
fŨ : — đường. — sang, — lũ, sắc. 


Làm vän.— Tả một con bươm-bướm, 





ở. — Lòng thảo hiểm có, 


Mắn-từ-Khiên, mẹ mât sớm, bị người đi ghề ác nghiệt, xử 
sản-nnẩn lắm. Mùa rét chỉ cho Mẳắn-từi mặc một manh áo mồng, 
còn hai con riêng mình, thị cho mặc áo bỏng, đo.mền tử-tê, 


Một hôm, người cha sai Mẫn-từ đi đây xe, Mẳn-tữ rét quá, 
lập-cập vập ngã. Cha quở mắng, Mắn-từ cũng không nói gỉ. Šau 
©ha biêt người dì ghề đề cho Mắn-từ phải chịu đói rét, và thường 
khi lại còn hành-hạ khỏ-sở, thì muôn đuổi ngay ởi, 


Mắu-từ biềt ý, can cha rằng: « Di con mả còn ở lại, thì chỉ 
€ö một mình con chịu đói rét mà thôi, chớ dị con mà không 
ở đây nữa, thì ba anh em chủng con đều bị đói rét cả », 


Người cha ñghe nỏi, cho là phải, và A34 di ghẻ thây Mắns 
Tế l# đ ý 'hỦ ". nh „IIỆc ⁄ 


ca 





« Dì con mà còn ở lại. thì.... ø 


_ g như thà, lầy làm eđm-động, từ đó tCư-Xử với Mắn-từ 
ử-I 


GIải — 
E--NÖnEt”T¬ nước › Tàn-nhẫn — làm cho người ta đau-đớn, khồ-.sở, — £ 
Cân đông = LhÝ ựng ở gifFa.— Can = ngăn không đồ ai làm một _= 
Ỷ y việc gì ở ngoài mà động đến trong lòng, TP KiPce 


Bài tập, 


Ï — Lấu mỗi tiẾng sau nàu mà đặt 
eưsxử, — cảm-động. v lt thành một câu : tàn-nhẫn, — hành hạ, — 


II. — Ba tiếng đi, øì, rì khác : 
paột cảu. : nghĩa nhau thế nào † Lấy mỗi tiếng đặt thàhh 


II — Tìm những tiếng phần nqạh1 : ì 
đói rét, — hành ~ha. “vú 9050 vốn những tiếng tràu :ắc nghiệt,— mỗng,— 


Làm văn.— Trả lời những câu hổi sau 
này ; Mẫn-!1ñ:.Khiê 
hành-hạ thế nào ? — Lúc người cha biết, định làm zì 9 XS V Ạ nộ nh 
nào ? — Gác anh nghĩ Mẫn-(ñ-Khiên là người thế nào $ ản .u-Äuiên can thế 


_—_  — 


4.— Lòng kỉnh yêu chị: 


Ông L.ý-Tích làm quan to đời xưa. Ông đầ giả mả vẫn yêu 
ì €hị một cách khác thường. Một hôm. bà chị ồm(1;, ông thân 
h đi nầu cháo cho chị ăn, chẳng may gió quạt ngọn lừa cháy 
âu. Đà chị nói rằng: « Nhà thiêu gì đầy-tớ mà em lại xhồ 
: như vậy ? » — Ông đáo lại rằng : « Nay chị đâ giả, mà em 
z già rồi,dấu em muôn nâu chảo cho chỉ ăn mầi, phỏng đá dễ 
lược hay sao ? » 


Một người như ông Lý-Tíchb, làm quan quyềa-gni bao nhiêu 
yêu Shì như thê, k4 ke khen ¬ | 
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Lý-Tích oấg chéo nuôi chị ' 


Ôi ! anh em chị em là cùng một cha mẹ sinh ra, ở với nhau 
huở nhỏ đại cho đền khi khôn lớn, dạy bảo nhau, bêcÌ-vựe 
u, lủe vui cười, lúc buồn-bực, bao giờ cũng có nhau, thì cái 

thán-vi biềt bao giờ cho phat-nhạt đi được I 
Giải nghĩa — Thán-hènh —= Tự mình đi làm lấy.— hồ thân = đồ thân 


phải chịu đi?u khô, —= Quyền guí = có quy ền tước sung trọng. —= 7hán-á¬ 
nến thân thiết, 


—^ 





1} đau. 


- 8 — 
Bài tập. 


Ì.— Lấu mỗi liếng sau này mù đặt thành một cáu : khác thường, — thân 
tằnh,— đáng khen,— khôn lứn. 


]l.— Tìm những tiếng đồng ám với những tiếng sau này nè giải nghĩa ra cÀo 
?ð : thân,— cách,— đáp. 


Làm vẫn — Anh k8 rỡ mọi l3 tại sao mà anh eros chị em phải yêu mến nhat : 











9ö. ~ Lời khuưyên con (Ga-dao) 


¬ 





": DSET-TPN-RYORTEENN 
T:ai đọc sácb Gái thêg-thù› 


Con ơi, muôn nên thân ngưởi, 

Lắng tai nghe lầy những lời mẹ cha. 
Gái thì giữ việc trong nhà, 

hi! vào canh-cửi, khi ra thêu-thủa. 
Trai thì đọc sách, ngâm thơ, 

Dùi- mài kinh-sử` đề chờ kíp-khoa, 
Mai sau nội được nghiệp nhà, 

Trước là dẹp mặt, sau là ầm thân. 


GIải nghĩa.— Canh cửi = đệt tơ, dệt vải. 


— Pùi-mài = chăm-chỉ học. 
hành.— Ãinh-sử = sách vở học đề di thi, — #‡p 


&hoq = đây là kịp khoa tui, 


— ñ=< 


Bài tập 
Ï, — 1u mỗi Hềng sau này mà đặt thành một câu : nồn thân người, — Ấm 
điên, — nối nghiệp nhà. 
\Ï. — Tìm những tiếng đồng âm. tới những tiếng sau nàu sà cắt nghĩa ra cho 
fð : ngâm; — kinh, 
Làm văn. — Trẻ lời những câu hổi sau này: Tại làm sao anh phải đi 
học ? Đi học thì phải thế nào ? — Những người học lười biếng thì thế nào ? 


—————__————_—_————rr—= 





ö.— nh nói khoác 


Tí và Sửu đi qua một đám ruộng bí. Tí chợt trông thây quả@) 
bí to, nói rằng: « Chả! quả bí đâu mà to như thề kia Ì Ð Sửu 
có tính hay nỏi &hoảe, cười mà bảo rằng ; « Thề đầ lầy gì làm to, 
Tôi đả từng thẤy những quà bí to hơa nhiều. Có một bận, thật 
mắt tôi trông thây một quà bí to bằng cä một cái nhà ở trưởc mặt 
ta kia kìa. — Tí nói: Thế đã lầy gì làm lạ. Tôi còn nhớ một bận 





Quả (1) bí to bằng cết nhà- 


tối trống thầy cái xanh đồng to vừa bằng cả cải đình làng ta Ây. 
=— Sừu hỏi : Cái xanh ây dùng đề làm gì mà to quá như thề?— 





(1) tái, 


_- 1Ô =— 


Ä, thê bác không biệt ä) Cái xanh ây dùng đề luộc quả Œ bí của 
bác vừa nói Ây mà, » 
Sửu bit Tí chề nhạo mình, mới nói lằng ra cheyện kháo. 
Nói điều gì phải cho đúng với sự thật, chớ nôn bịa đặt ra 
mà người ta chê cười. 


Giải nghĩa. — Wới khodcxsnói quá sự thật. — Xanh — đồ bằng đồng 
đừng đồ đun nếu, có hai quai, và khác cái chảo, vì nó bằng tiôn, 


bài tập. 
1. — Chọn những tiếng dưới nàu mà đặt dào chỗ cổ chấm cho hợp ngÌ14 : 
tói khoác, — nói dối, — nói cạnh, — nói dèm, — nói láo¿ — nói mĩa, 


II. — Biết sự thật mà nói sai đi là... .. — Nói quá sự thật là... ,— Nói đề 
che-bai hạ giá người ta là. „. .— Nói đề động chạm đến người ta là,.. .. — Nói 
hỗn, không có lễ phép là. .. , — Lấy cái xấu của người ta ra mà nói là, .. 


TII. — Cất nghĩa những tiếng zau viết z và tiếng sau viết z ; tiếng dùng viết 
ẻ và tiếng rùng viết r, và mỗi tiếng đặt một câu thí dụ. 


Làm văn. — Kề chuyện một cậu bé hay nói khoác, một bận vì nói khoáo 
tà bị anh em chỗ nhạo. 


?.— Cãi lưỡi 


Một hôm, người chủ nhà bảo tên đầy-!ở rằng: « May rá hất 
©on lợn (2, đem làm thịt, và xem cái gÌ ngoa hơn cà, thì đem 
vồ đây cho tao. » 

Tên đầy-tớ vâng lời, bất lợn Œ) giệt, và lây cái lrới đảm 
vào hầu chủ, 


Mày hôm sau, người chủ muôn thử tên đầy-tớ, lại bảo nó 
đi làm thịt con lợn (2) khác và dặn rằng : ‹ Xem có cái gì không 
ngon bơn cả thì đem vào, 2 





él)urêi — (2) heo 


Tên đây-tớ làn lợn Œ xong, lại đem cái lưới vào cho chủ 

Người chủ hôi : « Thằng này báu ' 
(ảo ? sao lân này mày lại đem 
lưới vào cho tao như lẩn 
trướe ? 

— Thưa ông, cũng một cải 
lưổi, khi từ-tô ra thì không có 
6ì tôt cho bằng, nhưng khi độc [-:› 


ác, thì lại không eó gì xầu cho 
bằng, » 





| 
Ì 


l 


l 
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Đai ý. — Bài này là bài ngụ-ngôn 
nói cũng một cái lưỡi, lúc nói bay thì 
thật hay, mà lúc dỡ thì thật dở, 


Giải nghĩa. — 7hử = đây là đồ 
xem ý thằng đầy-tớ thế nào. — áo — 
lời mắng; đây là làm không theo ý chủ. 


Bài tập. (=5 — 
222222 kn S~ 

I.— Con lợn (1) còn gọi là gì? — Lưỡi E=E©2s99⁄22% S52 x2 
lợn còn gọi là gì ?— Đầu lợn còn gọi 


là gì ? Làm thịt lợn (l). 


II. + Tìm những tiếng có thề tha cho : làm thịt, lần. 


IU. — Lấy mỗi tiếng zau nàu mà đặt thành raột câu : xấu, — tốt. — tằ» 
, .=e độo ắCs 


Làm: văn. — Trả lời những câu hễi sau này : Bận trước người chỗ sai 
ấầy-tớ giết lọn và bảo gì ? — Bận sau lại bảo thể nào'? — Hai bận thằng đầy-tớ 
còng đem cải gì vào ? — Ghủ hồi thì nó đép làm sao ? Ý bài nảy là thế nào 9 


(l) beov 





8.— Thương người như: thề thương thân, 





ThỀag bé dất (dễc) bà láo làa đi qua đường. 


Thầy người hogn-ngn thì thương, 

Thầy người tản-lật lại càng trông nom 1), 
Thầy người giả yêu ôm mòn, 
Thuôc-thang cứu giúp, cháo cơm đổ-đần. 
Trời nào phụ kẻ cả nhân, 

Người mà cỏ đức, muôn phần oinh-hoa. 


Nguyễn-Trãi gia-huấn. 


Đai ỷ. — Trong bài nói phải thương hết cả mọi người cùng-khô, hoạn- 
rạn, như người tàn-tật, người già cả, người ốm yếu. Làm điều hay thì gặp hay, 
đồ không nữa, . thì trong bụng cũng được hả-hê, 

Giải nghĩa. -— oạn-nạn=— những điều sầy đến làm cho lo-lắng khồ-sở, 
— Phụ =+r quên ơn bội nghĩ, — Có nhân — có lòng thương yẻu mọi IBƯƠI., —= 
€4 đức = có bụng tốt, ăn ở tủ-tế với. mọi người. — Vinh-huu — sang trọng, 
r‹aag-sướng. 

Bài tập. 


Ï. — Chọn những tiếng đưới nàu mà đặt vào những chỗ có chấm cho hợp 
®@Àfa : öm đau, — tản-tật, — già cả, — nhàn đức. 





(1) Coi sóc. 


_ l3 — 


NÑgười....... là người có một cơ-quan nảo trong mình hư-hồng, nhụ 
mù mắt, què chân. — Người...... là người nhiều tuồi. — Người.... . là 
người không được khỏe mạnh, —= Người..... là người có lòng tốt, thương 
Yêu mọi người.. 

lÏ. — Tin những tĩng đồng đâm cới những HÉng nàu oà giải nghĩa ra cho 
tỡ : thương, — nhân, — cảng. 

TH, — Tìm những tiếng phần ngh†a gới những tiếng này.sề lấu mỗi tiếng đặi 
thành một câu : già, — yếu, =— nhân-đức, — vinh~hoa, 

Làm văn. — Trả lời những câu hổi sau này: Thấy người tân-tật, thấy 
người già cả, thấy người ốm đau, ta phải thế nào ? — Tóm lại, thấy người hoạn~ 
trạn ta phải thế nào ? — Giải nghĩa câu : thương người như thề thương thân, 
Tmmm=======—=._ 5...1... 


9. — Người Pháp ở Đông-dương,. 

Kề sô người Âu-châu sangở Đông-dương,thì người Pháp() 
nhiều hơn cả. Mà từ khi người Pháp sang cai-trị. thì xứ ta được 
yên ổn, các dân-tộc trông xử đều đề-»uê mà làm ăn, ˆ 

Người Pháp lo mở mang mọi việc ích lợi, như : làm đường) 
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Nhà máy ïœ 


sả, đảo sông ngòi, để cho sự' giao-thông và việc canwh-nông được 
tiện lợi, mở tràng học khắp mọi uơi đề cho co0 trẻ học tập, Lại 
Ÿeneeceieeeeeserenvserermrsnrneeoie 


(1) Lang-sa. 


—- l§ — 


khaÏ các mổ: lập các công nghệ làm cho việc rÿ :4¿ trong xử được 
thịnh ( Ð lợi hơn trước. Các thành thị cảng ngày cảng nhiều ra 
Vả £rà ph¿ thịnh vượng lên. 


Nhà-nước lại đặt ra cuộc g-+. làm nhà thương, nhà để, đề 
điều trỷ các bệnh tật, cứu giúp những kẻ ồm đau. Ấy cũng nhờ 
người Pháp hêềt lỏng sửa-sang mọi việc, cho nên Xử tà mới được 
như ngày nay. 


Gi^l nghĩa — Đề huờ — dắt-đíu nhau. — Ƒ-tài — cách làm cho giàu cố, 
thịnli-vironr,— Trủ phú=— đông-đúc giàu có. — Cuộc -(ế —= cuộc cho thuốc 
Chữa bệnh cho những kể nghèo khô. — hà để = nhà đề cho các đàn bà đến 
đệ. — Đ:ều trị = chữa bịnh; 


Bài tập 


I. — Tìm những tiếng phần nghĩa với những liếng nàu : yên-ồn, — vuI, 
Yểy — ốm đau, 


II. — Cắt nghTa những tiếng điều với đều; và mỗi tiếng đặt một câu thi dụ. 


Làm văn. — Một hôm, có thầy thuộc về làng anh chủng đậu. Anh thấy 
những gì thì ¡anh kề ra, 


t¬— 
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40. — Con hồ (chôn) và con gà trống. 


Một hôm, con hề g2 con gà tròng ở bụi trẻ. Gà sợ, kêu rồis 
rít (2. Hổ cũng sợ chủ nhà bọ bát được, thì họ đập chèt. Hồ 
bèn lầy lời ngon-ngọt dỗ gà rằng : «Sao bác lại gắt-gông @) như 
vây? Tôi với bác là họ-hàng bà con với nhau cà đầy mà. » Gà thầy 
hồ nỏi dễ nghe, cầt tềng gáy vui-vẻ lắtn. Hồ khen nứe-nở ; « Ôi 
chao | bác gảy .sao mà hay như thê l Song tôi còn nhớ xưa ông 
nhà ta gáy còn hay bơn mây, vì lúc cụ gáy cụ cử nhắm mi lại. » 
Gà lại gáy, nhưng vẫn còn ngờ-vực, chỉ nhắm eó một mắt mả 
thôi. Hồ ở dưới làm như gỡ nhịp, vừa cười vừa nói : cÔi chao ôi 
hay! hay quá! Nhưng nều bác nhắm cà hai mắt lại mà gáy, chỉ 
tôi chắc bao nhiêu gà ở xung-quanh đây nghe tiềng chỉ những 





(1) thiàb — (2) sbís.ebfs — (3) ;ầy-rà. 


— lỗ —= 


bói cơn ghen lên mà chềt| « Gà đắc ý, nhứm ¿ít cả hai mật lại, 


định gáy cho thật hay, nhưng 
vừa bá mỏ, hồ đá nhảy chồm 
lên cắn cỏ mà tha về tổ () đề 
ăn thịt, 


Ôi Ì mệt ngọt chết ruồi | Hay 
ta nịnh hó: có khi hại đền thân. 


Giải nghĩa.— Hờ —giống vật möỡm 
đài và nhọn, tai to, đuôi dài, hay bắt gà 
và chỉm; ta thường gọi là cáo, nhưng 

không được đúng vì cáo thuộc về loài 
tmèo, — Gð nả‡p = đánh cái gì đề cùng 
họa theo vào tiếng đàn, tiếng hái, — 
Ahắm tít nhắm kín mắt lại, hai my 
mắt như dính liền với nhau, — MẠt ngọt 
chết ruồi = câu tục-ngữ† nghĩa đen ; 
con ruồi thấy mật ngọt, ham ăn mà 
chết'; nghĩa bóng: người ta vì ưa lời 
nịnh hót mà hại đến thân, 


Bài tập. 


Ï.— Chọn những tiếng đưới nầu mà 
„đồi uào những chỗ có chấm cho hợp nghĩa 


tịnh, — nịnh thần, ~. gian nịnh. Can gà và con hồ., 





Đừng lời ngọt ngào đề lấy lòng người ta lâ..... — Nói tâng bốc người ta lên 


lÀ..... — Người bầy-tôi hay nịnh vua gọi là,,.., — Những quản..... đều là giả dối 
đáng khinh cả, 


1Ï. — Cắt ngh†a những tiếng dã viết d, tiếng giổ viết gi, và tiếng rỗ viết r 
tà mỗi tiếng đặt một câu thí dụ. | 


Làm văn — Xem cái tranh vẽ mà kề lại chuyện con hồ và con gả trống, 
__ mm = ì 


(1) à. 
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.1L — Người say pượu: 


rx*" 
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Người say rượu‹ 

(4e anh hầy trông người kia đi ngoài đường. Mặt đó gáy, 
mắt lờ-đở, quần-áo ổc-xếch (), chân đi xiêu bên nọ, vẹo bèn kia, 
múa chàn mùa tay, mồm nói làm-nhằm, chộc lại ngã cuúi một 
đái. Lũ trẻ đi theo saũ, reo cười chà-nhạo. Thỉnh-thoảng anh ta 
lại đứng lại, nói nuững chuyện gì ở đâu đâu, Người qua lại, ai 
trông tuảy cũng phải trảnh xa. 

Người âầy vừa ở hàng rượu ra. Chỉ tham mây ehén rượu mà 
thành ra say-sưa, mật cả tư-eách con người, có khi như là con 
vật vậy, thật là đảng khinh-DI, 

Hới các anh, các anh đá trông thầy người say rượu như thê, 
(thì néa 1¿ÿ đó làm gương mà giữ mình. 

Giải nghĩa. — Xớc-zếch — không được gọn-gàng.— Tư-cách = phẩm-giá, 
Bài tập. 

_ = fữan dề cất nghĩa những' tiếng phẩn ngÀTa uới những tiếng sau XửU § 

g#göoài. — x:êu vẹo, — tránh xa. =— say: 
1Ï. — GÉt nghÝYa chữ say với xay, và mỗi chữ đặt một câu thí dụ, 
Ä2ùm vn. —= Uống rượu bại nbững thế nào, anh kỀ ra. 





€Ú sệsb-sạco 


$2.— Người nghiện Œ) thuốc phiện. 


Trông thầy Chánh Côm, ai cũng biệt là người nghiện, Trướe 
kia, thầy là người béo tôt phương.phí, tỉnh nhanh 3) khôn khéo, 
mả bây giờ thì mặt bủng da chỉ, xo vai rụt cổ, giọng nói khân 
khản, cái môi thâm sịt ®, nom người lẻo-khoẻo (® như cô 
hương (6), Thầy mới ăn thuộc phiện mây năm nay mà đá kháe 
hần đi như vậy. 

Thầy Chánh Côm từ khi đa mang thuÔc xải (8) đền giờ, 
thành ra lười biêng (7, chậm-trễ. Sáng dậy, ít ra cũng phải mươi 
lăm điều mới mở mắt ra được, vả cà ngày quanh-quản cạnh bản 
đèn, chì cá¿ xe (thoe) cái lọ() ngoài ra không thiềt đèn việc gì nứa. 

Xem thề mới biềt thuôc phiện là một thứ thuộc độc rât hại, 
Mỏ hại sức khỏe, hại tỉnh thần. Nó làm màt thị-giờ, mât tiền của:› 
có khi mât cà phẩm-giá con người nữa. Vậy ta chớ nên hút 
thuc phiện. 


Giải nghĩa. — Phương-phi = vạm-vỠ, trông ra đắng. = Ởa tong = 
mang lấy, mắc phải, — Cái sẻ = cái dọc tầu, 


Bài tập. 


Ì. — Tìm nương Hếng đồng âm với những Liếng sau wây cà cổt nghĩa ra 
eÀo rỡ: cồ, — meng, =—= sức, — giờ, — phầm. 

1I. — CẾt nghĩa những tiếng tróng với tiếng chóng ; sới với séi và mãi tiếng 
đặt một câu thí dụ. 

IH.— Lấy mỗi tiếng tou nàu đặt thành mội sấu : người nghiện, — bóo 
tốt, = phương-phi, — xo vai rụt eồ, — cò hương, — đa mang. 


Làm văn. — Anh đã trông thấy một người šn thuốc phiện, Người ấy 
làm những gì, anh hXy kê ra, 


(1) nghiền — (2) lanh lợi — (3) %+a a — (4) lông thông — (ỗ) cà mạc= 
(6) từ khi mang lấy bệnh nghiền — (7) :àm biếu — (8) cái ống cái tồ¿o 


43, — Công việc nhà nông quanh năm. 
(Ga dao), Bài họo thuộc lòng, 


“$1 ˆˆ† 
D 





nh» : 1 1 m x 
CA... 
: Gieo raạo : 
Tháng giếng là tháng ăn chơi, 
Tháng bai trồng đậu, trồng khoai, trồng cả, 
Tháng ba thì đậu đã già. . 
Ta đi ta hái về nhà phơi khô. 
Tháng tư đi đựu trâu bò, 
Đề ta gắp-sửa làm mùa tháng năm, 
Sáng ngày, đem lúa ra ngám, 
đao giờ mọc mầm €), ta sẻ vớt ra, 
Gánh đi ta ném ruộng ta, 
Đền khi lên mạ, thì :a nhỏ về. 
Sắp tiến mượn kẻ cây thuê, 
(2Èy xeng rồi mới trờ về nghÌ-ngơi. (Gòn ntra} 
Giải nghĩa, -— Tau== na cối gì đồ làm của riêng của mình, như tạu nhà, 
tậu ruộng, v, vạ — @Vydin = đồ lâu đưới nước. 
Bài tập. 
Ï,-= ấu raỗi tiếng sau nàu mà đặt thànÀ một cáu : ăn chơi, = bái, — 
Ềp-sửa, — vớt, —= mượn, — pghỉ¬ngơi. 
l.—ïin những tiếng đồng nghĩa với những tiếng tau này › ốm, —= 


tgârn, -= khó. : 
Lầằtwa văn. — Anh kỀ cônz việc người ta làm thể nào từ lúc gieo bột 
giống cho đến kùi thành cày mạ đem cấy ra ruộng, 


q1) qộng, 


__ TÌ. =— 


đá. — Công việe nhà nông qưanh năm (uếp teo) 
c dao) bài họe thuộc lòng, 





Thợ 
Cỏ lủa dọn đầ sạch rồi, 
Nước ruộng sơi (1) mười, còn độ một +z¿ 
Ruộng cao đóng một gảun giai, 
Huộng tbâp thì phải đóng hai gảa sỏng. 
Chờ cho lủa có đồng - đồng, 
Bây giờ ta sẽ trà công cho người, 
Bao giờ cho đền tháng mười, 
Ta đem liềm-hái ra ngoài ruộng ta. 
Gặt hái ta đem về nhà, 
Phơi khô, quạt sạch, ây là xong công. 

Giải nghĩa. — Vơi— không đầy, kém đi, cạn đi, — Gàu giai = một thứ 
gầu có dày, phải hai người cảm mà tắt nước, — Gàu sòng == một thứ gàu buộc 
vào ba cái cọc, một người tát, — Đòng-đòng — hoa lúc còn non, chưa ra khỏi cái 
mảng bọc ở ngoài, 

Bài tập. 

I.— Lếu mỗi tiếng sơu này mà đặt thành một câu : dọn, — vơi, —= đóng, 
« chờ, — trả công, — liềm, — phơi, 

II. — Thư những tiếng phản nghĩa với những tiếng sqw này : vơi, = ngoài, 
=— sạch, —- khô. 

Làm văn. — Trả lời những sáu hổi sau này : Khi ruộng để cấy mạ rồi, nhà 
nông còn phải làm những việc gì nữa ? — Tại làm sao người ta phâi tát nước ?—. 
Khi lúa chín người ta lâm thế nào ? = Lúa gặt về, làm thế nào được thóc gạo $ 


“ma=e—s 


(1) lưng. 





~_ 2Ô — 
{Š.— Làm eon phải eho để đạy. 





Đứa bé vâng lời cha mẹ đạy, không đánh đáo. 

- Lâm eon mà biêt yêu mền cha mẹ, án-cền dên cha mẹ, †hị 
khá mẹ cũng đã vưi Tồng lầm rồi. Nhưng muôn cho cha mẹ được 
vui lòng hơn nữa, thi con phải vâng lời đạy bảo. Ý mình muôn 
làm gỉ, mà cha mẹ bảo đừng, mình cũng phải thôi; ÿ mình 
không muôn làm, mà cha mẹ bảo làm, mình cũng phải làm. Ta 
phải biết rằng cha mạ ngăn cầm điều gì cũng là muôn cho mình 
được hay. Vậy mình vâng lời eha mạ, tức lá ích lợi cho mình: 
Cũng ví như óng thây thuôc bắt người ôm phải kiêog nhịn vật 
gì, là dê chữa cho người ây mau khôi. 

Nhứng con nhà không chịu nghe lời cha mẹ thường hay 


bại đồn thân. Ta có cậu : Cá không än muôi cá ươn, con cấi cha 
tuệ trăm đưởng con hư. 


Giải nghĩa. — Ản-căn =x sĩn-sóc đến luôn, — Ươn = nững mùi, 
Bài tập. 


I. — 7ìm những tiếng phản nghĩa với nÀững tiếng sau nàu : yên mốn,— 
‡ch lợi, — cường ý. 


I(.— Ùấu rối tiếng sau nàu mà đạt thành một câu : ân cần, —= vui lòng; 
eo bội phầns 


Làm văn, — Trẻ lời những câu hồi sau nàu ; Sao con phải yêu mến cha 
8o? — Sao con phẩi vàng lời cha mộ ? — Vàng lời chà mẹ thì được. thế nào 
kuông vâng-lời cha mụ có khi.hai đến mình làm sao} 


_ 4Ì — 


16, _ Chỡ nên ham mẽ cờ bạc. 

Tính ham mê cờ bạc là một tính rầt xầu, nó làm cho ngưỡi 
ta phải nhiều sự thiệt hại và mât cà phẩm-giá. Ai đầ mắc phải 
tịnh xâu ây thì chẳng mây người tránh khôi sự nghèo khó túng- 
bàn, rồi sinh ra gian-lận điên-đổo, vì cỜ bạc là raột cách ăn-chơi 
tổn hại nhiều tiền. Họa là mới có kbi được, mà được thì xz 
phi hồt ngay, còn khi thua thì nhiều, mà thua mãi thì thành ra 
công nợ, có khi đền nỗi song gia thất thô, phải đi ăn mày ăn xin, 
ăn trộm ăn cắp. làm những điều hẻn hạ @) xâu-xa. 

Đầ cờ bạc thi còn danh giả gì! Dầu ông gì bà gì, mà đá ngói 
vào đám bạc, thì cũng thành ra đê-tiện. Á¡ cũng gọi là con bạc G), 
đồ cờ bạc. Bởi thề cho nên các anh phải giữ-gin, đừng bát chước 
ohữŒng phường cờ bạc, đừng có tập-nhiễm lây cái thói xâu Ây, 





Vì cờ bạc mà phải đi ăn mầy: 

GIẢI nghĩa. — Gian in — giả đối đồ lừa-đão người ta. — Điển đảo = 
gian đối, lật-lọng. — Äa-pi = chỉ tiêu hoang-toàng vô ích. — ong gia (hết 
đhồ =+ miết nhà mất ruộng. — Tjp-nhiễm — tập quen, không bỗ đượce 

Bài tập. 

[. — Tìm những tiếng đồng êm với những tiẾng seu này thà cẳt ngÂỆa 
sa cho rõ : cờ, — bạc, — mày. 

— HH, — Lấy mỗi Hếng sau này mà đặt thành một câu : ham mô, — thiệt 
bại, — đề-tiện, — tập-nhiểm, 

Làm văn. — KồỀ chuyện một người thua bạc, lúc mới, phải khồ-sở thể 
Đào, rồi sau lại thua mãi thì cùng-cực đến thể nào ? 


4) may — (2) đê-dậa — (3) bợm bạc. 


— 22 — 
47.— Kính (gương) đeo mắt. 


Có một bác nhà-quê dôt-nật, thầy một ông cụ giá hễ khiđoe 
sách, thì lại đeo kính vào mắt. Bác tưởng rằng đeo kính thì đọc 
được sách. Một bón; bác ra tỉnh, vào ngay một hiệu để mua kinh. 


PB 9€ tạ c 
- th ưn MT." D . HH. 
° ` Nx M<+ bo ` 
l h +, š 
H LG 










Bác giở một quyền sách ra, 
:Àl|1+1 cẩm trước mắt để thử kính 
Á“ "1 (cương). Bác thử luôn đèn năm 
(bảy thứ kính, mà thứ nào bác 
cũng chê rằng xàu, không thề 
xem được sách. Nhà hàng lầy 
làm lạ, hỏi rằng : « Vậy ông có 
biết đọc không đã?» Người nhà< 
(l4 k;Ø) | quê gắt lên, trà lời rằng: « Ô 
LÍ THÊP (IÑẦU hay Œ) l nêu tới mà biêt đọc, thì 
'- |ÌL:Ì hả-Œt tôi phải đền đây mua kinh 
Ƒ | của bác », Nhả hàng phì cười, 
| đã xd —— | báo rằng: « Đây tôi không eó thứ 
Người*ohà quê thừ kính “gương mắt). kính nào đọc được sách cả. Ông 
kuuôu xem được sách, xin hãy về học quôc-ngữ cho thông đã. > 
điẢi nghĩa.— Nhà aàng — chỉ người bán kính, — đả-đết — sao cần phải 

thế, — Thóng — suốt, đây là nói học cho giỏi đã, 

Hài tập. 

Ï. — FLấu mỗi từng sau nàu mà đặt thành một câu : ô hay !— hà-tất, = thông, 
lÍ, — Chọn những tiếng sau này mà đặt sào chỗ có chấm cho hợp ngÀ(a : 
gaue kính bay nhăn kính,—.. gọng kính,— mặt kính, -— kính soi, = sáng, — mờ. 
Bính đeo mắt gọi là........ hay là..........— Cái phần mục kính đồ giữ bai mặt 


bíah và gài vào hai tai là........... =— Khi trông qua mặt kính, thấy rõ thì nói là 
kabu....eo -j khi không được rỡ thì nói là..... | 

Làm văn. — Trả lời những câu hổi sau này : Một bắc nhà-quê thấy ông 
eụ giả hỗ khi đẹc sách thì phẩi làm gì ‡ — Một hôm, bác ra nh vào hàng mua 
§ì  — Bác thử kính làm sao ? —. Nhà hàng hồi gì $ = Bác đáp lại thế nào ? — 
Góc anh nghĩ người nhà-quẻ thế nào Ÿ 


— 8) bấy chữà: 





“.c 
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18. Cỏ học phải cõ hạnh, 


Sài.Thê- Viễn, thuở bé đi học, không chuộng nghề văn-chương 
mày, Chì chuyéền-chứẻ về đường Le 
tâm tình tứclà khoa¿a-thán luân- ` lên lÌ lÌ II HP" | 
lý vậy. Có người thây thê, bào ỆlÂeeentflllh | ll& 
Ông rằng : « Đi học côt là đề cầu | | IIIII|lh IUIIÌIđ 




















đỏ làm quan, chớ tâm-tfnh-học Ï 
tưởng không cần gi cho lắm ›. } 
Ông Sài-Thâ-Viến đáp : « Học- ÏÌ 
hành ai cũng muôn cầu cho giỏi, 
nhưng học giỏi mà lại giữ được 
phẩm hạnh mới thật là đáng qui. 
Cớ học mà không có hạnh cũng 
chẳng làm gì. Phẩm-bạnh tức là 
danh. giá của con người ở đời 
Vậy. » TH MU 
Nhiều người nghe nói, cười |Ệ* + ,#@e—r ——n 
ông Sải-Thè-Viễn là sa-khoải. — lỆ NI 
Sau, ông thì đỗ tiênsỉ, làm l3 3v _ 
quan đèn bậc thượng-thự, nỗi :L sẩt///E=—=-Ï 
tiềng là một người có phẩm [3l 
hạnh, 


cho được văn hay chữ tồi, thi l 4: 


HÌ 
CN Hà NO 


lÌ | lệ! 
nà | 











GIẢI nghĩa.— Chuyếnchú = đị —- 


Cả tám chí nghĩ vào một việc gì. — . 
Tảm-!fnh —= đây tức là nết ăn ở của S:¡-Thế-Viễa 
người ta, — 7u-thán —= sửa mình, ~ 
diạnh — cách ăn ở tử-tế, — Pu-khoát == viền-vông, kháng thiết với sự thật, 


agổi nói chuyện vớ: bạn. 


Bài tập. 


f. — Chọn những tiếng dưới nàu mà điền sào chỗ có chấm cho hợn ngh†n : 
luận-lý, ~= văn-chương, — vu-khoát, —= vu-kbbng, — phầm-hạnh, — phẩm-, 


tizả 
siỏy 


~- #3 .. 


@eœosso là chỉ gồra những khoa như thơ phú, tư-tương hay lời nói đẹp — ‹‹seseeee 
gh riêng một khoa nói về cách ăn ở cho phẩi đạo làm người. — Néi không cho 
người ta là........ ; nói viền.vông, không vào đâu là....... — Cái giá-trị eña con 
agười ]ề.seeeso 3 cái nết ăn nết ở  Ề¿9686ssš 

II. — CẾt nghĩa những tiếng sơng viết ¿ và tiếng song viết z, tiếng cÁú viết 
tÀ và tiếng (trú viết tr và mỗi tiếng đặt một câu thí dụ. 

Làm vẫn — Anh kề chuyện một người học-trò học hành giỗi, nhưng 
tín. hạnh xấu và tô ý nghĩ của anh ra thế nào. 








490.— Ăn chơi và buôn bán quanh Œ) năm, 
: (Ga-dao), Bài học thuộc lòng, - 





Gánh nhân đi báo» 
Tháng giảng ăn tồt ở nhà, 
Tháng hai cờ bạc, tháng ba hội-hè. 
Tháng tr đong đậu nâu chê, 
Án tầt Đozn-ngọ trờ về tháng năm; 
Tháng sáu buôn nhần bản trăm, 
Tháng bầy ngày rằm sẻ tội song-nhân, 
Tháng tám chơi đèn kéo quân, 
Trở về tháng chín chang chán buôn hồng. 
Tháng mười buôn thóc, bán bông. 
Tháng một, tháng chạp nén công hoản-toàn. 


(1) ssốa- 


— 235 — 


Giải nghĩa — Đoan-ngp— tết mồng năm tháng nắm. — Đán trăm== buộo 
thành bó từng trăm một mà bán.— Xá tới oong-nhán — xá tội là tha tộiy vong 
nhân là người đã chốt rồi. Tục ta tin rằng người ta chết, ai có tội phải giam ở 
dưới địa-ngục, đến pgày rằm tháng bảy thì được tha một hôm. — Chung-chánm 
cũng nhự chung lưng, nghĩa là góp tiền mà buôn chung với nhau. ˆ 


Bài tập 


ï. — Lấy mỗi Hắng sau nàu mà đặt thành một cáu: hội-chò, —= buồn, =— 
nhữn, — đèn kéo quân, — hoản-toản. 


1I. — Ttn những tiếng đồng ám với những tiếng sau này sà cắt ®ghf4 ve cño 
tỡ : kéo, — hồng, — bông. 


Làm văn.— Ta ăn tắt nào to hơn cả và kề rỡ cách ăn tết ấy ra thế nào, 











20. — Người đi đường với con chó, 
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e Chó dại Ì Ché đại Ì › 


Một người cưởi ngựa đi đồn đầu làng kia, có con chó đang 
ngù giữa đường, bổng giật mình thức dậy, đuổi theo con ngựa, 
&Òa cắn mãi, làm ch con ngựa sợ, chạy tồng lên. Người cưới 
ngựa tức giận vô cùng, muôn giêt ngay con chó, mới bào rằng : 
« Tao mà có súng, thì cho mày một phá là hệt cần .G), Nhưng mả 





(1) sa, 


=_ 2 = 


được, tao đẩ có cách làm cho mảy chêt. « Nói xong, người kia 
chạy đền giữa làng, kêu to lên rằng : « Chó đại ! chỏ đại! › Nhfng 
người xung-quanh đây, nghe tiềng kêu chó dại, liền vác gậy, vác 
xêng ra đuổi đánh chêt con chó. | 


Gớm thay cho lời nói của người ta, có khi giôt hại được hơn 
là đồ bính khi L ` _ : 


Giải nghĩa. — Zờng= chạy vùng lên. — Phớt — mỗi lần bắn ra một viên 
đạn. — Binh khí — gươm giáo, SÚHự Hư, : 


Bài tập. 


L. — Tìm những tiếng đồng đĩn tứi những tiếng sau nàu oà cắt nghĩa ra 
cho rõ : thức — lông, — nựay, — súng, 

II. — Lấu mỗi tiếng sau nàu rmnà đặt thành một câu : cưỡi ngựa, — giật 
mình, — sủa, — giết hại, : Ị 

Làm văn. — Trả lời những câu hổi sau nàu : Tại làm sao con chó đuổi 
cẩn con ngựa ?— Tại làm sio người đi ngựa muốn giết con chó ?— Người Ấy 
dung cách gì mà giết con chó ? — Sự nói vu độc-địa thế nào 


—~—¬— `-——~———- 





— 
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21.— Không nên hành-hạ loài vật, 





4œ lên đổeo 
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_ Một con bò kéo một cái xe chở bàng-hóa rầt nặng. Xé lên 
đồc, con bỏ cô (), sức kẻo mãi, nhưng cái xe cũng không xê-x/eb 
được chút nào. Người phu xe vội-vàng nhẫy xuông, lây tay vỗ 
về eon bò, rồi mồm thì nói nảng dịu-vàng như £hae-gipe; tay thì 
bắt vào bánh xe, cô() đẩy cho xe đi. Một lát, xe lên khỏi dôc, người 
phu xe đề cho con bò đứng nghỉ, và lại đồn bên cạnh vuôt-ve, rá 
đáng thương yêu lắm, 


Người phu xe An-cẩn tử-tồ vởi con bò như vậy, thật đáng 
làm gương cho những quân độc-ác, hung tợn, cứ hay đánh đập 
]ôài vật rÀt thằm-tệ. Loài vật không phải là oô-£r¡ sô-giác, mà lại 
giúp ta được công kia việc nọ, ta nên trong nom); săn-sóc, chớ có 
hành-hgạ đánh đập nó. : 


Giải nghĩa.— X¿-ziích. == chuyền đi, nhích lại — Thúc giụe = bảo làm 


việc øì cho man lên. — đt —= đề tay vào quay bánh xe— Vô trị tổ giác = 
không biết, không cẩm gì cả. — #Jàònh-hạ — làm khô-sở. 
Bài tập. 


ï. — Tìn những tiếng phần nghĩa oới những tiếng này : vội-vàng,=— dịu-dàng, 
“= thương yêu, — độc ác,— hành-hạ, 

\I. — Lấu mỗi tiếng sau nàu mà đặt thành một câu : thúc BÌỤC, — vuốt ve, — 
ần-cn, — săn-sóc, — đánh đập. 

TII.— Cắt nghĩa những tiếng trồng viết fr với tiếng chóng viết cẰh, tiếng trứu 
viết tr với tiếng cháu viết ch và mỗi tiếng đặt một câu thí dụ. 


bì Làm văn.— Em anh có tính hay đánh đập các loài vật, Anh lấy lời khuyến 
0 nó, 


7. C7 C7 sốc ca 
22— Không nên phá t6 @) chim 


Thằng Sửu thây ở trên cảnh cây có một tổ (2)chỉm chích-chôả, 
ba cóo chỉm mới nở, thì lầy làm mừng lắm. Nó trẻo lên, bắt xuông, 
đề chơi. Qhị nó trông thầy, ngăn lại mà bảo nó rằng : « Em ơi Ì 
chớ oên bát | Chim nó đang sua8g-Sởng thồ mà em hát pó, thì nó 


(!) ráng *= 2) %. 
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tực khổ biết là đường não | Em thử nghĩ chốc nữa, mẹ nó tha 
—¬Y mồ: về, mà không thây con, th 
đau-đớn thê nào, V3 những chim 
sử | ©0n ây rmoả ém bắt về, thì dầu em 
St SSÀ, chărn-chút Œ)nó thề nào, nêu nó 
E61 không chết, thì cũng chẳng sao 
B28 bằng mẹ nó săn-sóc, nuôi-nâằng 
Si nó được. Thôi, em ơi! em đừng 
sài làm khổ nó vô ích, đem đề trả 
bị _ Xi ai e2 mẹ nó. Sau nó lớn lên, nó bay, 
_ tiÊN| li ‹ 7.” %- | nó /ượn, đẹp mắt em, nó kêu, nó 
Và: bà g + hót, vuitai em, nó ăn sâu; ăn bọ, 
Hệ Độ: bo, >8) thì hoa quả thóc lúa của nhà ta 
H=(T HP ỏ Hai: Và của thiên.hợ được đỡ hại ». 


kế Sửu nghe chị nói, lại đem cái 
_ tổ (2) chim lên đề vào chỗ củ. 


| Giải nghĩa. — Lượn — bay đi 
Di +24 bay lại nhiều lần. —. Thiến-hg = cả 
và HD mọi người. 





Bài tập. 


Đừng phá tề (2) chỉm 
_ tống say nàu gà cất nghĩa ra cho rõ : bụi, — tồ, — bằng, — khồ, — 


Ï, — Tìm những tiếng đồng âm với 


"à —TÀin những đứng - phản HỢÀTa với n^ững tiếng sau này : chẩm- 
TII. — mỗi tiẾng sau nàu mà đặt thành mới câu : mới nở, — th = 
mi ng quất đặ/ bÄ một câu : mới nở, a mỗi, 


[BEEittyictotrrr=nrrotzgttrpxm=vrcexEs, 


q) sốn-sóc. =—= (2) è. 


¬-. 


23. — Mệt người anh tốt.. 


ơ 
Ông Thôi Lượng ngày xưa là người rầt hiều-để, cha mẹ vu 
sớm, ông phải trông nom nuôi- _ 
nàng €1) các em. Nhà nghèo, ông 
phải đi viêt mướn đề kiêm ăn. Ệ 
Đây giờ có ông Lý-Sùng đang làm ẨÑN 
quan to, có quyến thê, nhiều 
người đền làm tôi-tớ, đề mong 
đường đanh-iợi. Người anh hợ | 
ông Thôi-Lượng tên là Quang 
cũng đi theo Lý-Sùng. 


Một hôm, Quang đền bào óng | - 
Thôi-Lượng rằng:«Tội gì mà cứ 
viềt thuê mãi, đi theo Lý-Sùng 
thi được sung-sưởng. Và nhà ông | 
ây lại có nhiều sách,đên đây :tha- 
hồ mà xem,» — Ông đáp lại 
rằng : « Tôi sung-sướng lầy một ‡ 
mình, mà đề các em tôi ở nhà 
phải đói rét 2, thì sao cho đành. 
ThẠ rằng cứ chịu nghêo đói, mả 
anh em sum-hợp với nhau còn << 
hơn.» Nhàt định ông không chịu 





Viết thuê kiếm: tiền. 


Ởi, cứ ngày ngày ra chợ viềt tuuê để lầy uổn về nuôi em, 





(1) săn sóc — (2) đối lạnh. 


~ 0 =—= 


Giải nghĩa — Hiểu để — hiểu là lòng thầo ở với cha me ; để là lòng tổ- 
tế ở với anh em. — Danh lợi = cũng như là công-danh phú»quí, — 7Áa-hE = 
muốn bao nhiệu oiing có, mặc sức. 


Bài tập. 


Ï. — Lấu mỗi tiếng trong những tiếng này mà đặt thành một câu : trông 
or, — kiếm ăn; — quyền thế, — suin họp, — tôi-tớ. 

1Ï. — Tìm những tiếng phần nghĩa uới những liếng sau nu : sung-sướng, — 
tha-hồ,— sum-họp. 


Làm văn.— Tả cái cảnh một nhà có mấy anh em thân yêu nhau, 
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24.— hông nên báo thù, 
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Không nên báo thà 


Một hôm, một người hđo-pha có chuyện lôi-thôi với một 
người thợ. Đang cơn tứe giận, người hào-phú lầy hòn đá ném 
người thợ. Người thợ nhặt (1) hỏn đá cât đi một chổ, nghÌ bụng 
rằng ;€ Thê nào cùng có lúc tao lầy hòn đá nẩy ném được vào 
đầu mày », 


Cách ít lâu, ngưởi hảo-phú chẳng may cữa nhả sa-sử¿ tiền 
của sạch không, phẩi đi ẳn xin, 





C1) lượm. 


Một hôm, người thợ trông thây người ây ăn mặc rách-rưới, 
Ởi qua trước cửa, vội-vàng chạy đi lây hòn đá, định đề ném 
lại. Nhưng khi tay đã cám hòn đá,anh ta lại nghĩ rằng : « Người 
ằy lúc còn giàu sang mà ta báo thủ thì là đại, bây giờ người ầy 
khổ-sở mà ta báo thủ thì là hèn. Thôi, ta ta không nên báo thủ. » 
Hồi qưăng hởn đá xuông ao. 

Giải nghĩa. — Zao-phé — người giàn có và có thần thế, — Sa-zúf = suy 


kém, — Đại — đây là có ý nói lúc người hào phú có của, có thế, mà mình báo 
thù tbì tất nó hại được mình, 


Bài tập. 
Ï. — Tìm những tiếng phần ngàta oứt những tiếng sau này : tức giận, — 
&a-sút; — giàu-sang; — khö-sổ, 


II. — CẾt nghĩa những tiếng giàu, dàu và râu. Lấy mỗi tiếng đặt một cáu 
thỉ dụ, 


Làm văn. — Trả lời những cầu hồi sau này: Một người hàosphú lấy gì 
am người thợ ? — Người thự nhặt bòn đá định để làm gì ? — Sau người hào- 
phú sa~sút thế nào ? — Người. thợ trông thấy định làm gì ? = Sau lại nghĩ lại 
làm sao 








25. — Đạo bằng-hữu phải cho có thủy chưng. 


Ngày xưa ông Dương-Tiêu-Sơn là bậc trung-thần, thây 
ngươi Nghiêm-Tung chuyên quyền làm bậy, ông bèn dâng sớ 
hẹech tội, bị Nghiêm-Tung bắt bỏ ngục. Các quan đều sợ hải, 
không ai đám vào thăm. Chỉ có ông Từ-Tử Dữ ngày ngày dem 
cho cơm rượu. Dương-Tiêu-Sơn bảo Từ-Từ Dữ rằng: ‹ Anh chớ 
hay lại thăm tôi, e rồi lại tiên-tạy.» — Từ-Tù-DŒ nói rằng : « Bạn 
hữu với nhau, chì quí về lúc này mà thôi. Đạo luân-lỷ của 


tả eồt eọng về lỏng trung nghĩa, mả bây giờ anh bị kề gian-thần 
tửe-hiệp, lồ nảo tôi lại bổ anh hay sao ? Anh cứ đề tôi đi lại thăm 


anh. dấu có làn sao na, thì tôi cũng ƒ thàng thiết gì quan chức 
đâu, xin anh-đừng ngại Ì z 


tế 
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Từù-Từ-Dứ& đến thẩm Dương.Tiêu Sơn ở trong BgỤ9 


Đảng khen thay ông Từ-Tử-Dũ: biêt quền mình mà giữ: cho 
lrọn đạo bảng hữu Ì 


GIải nghĩa — Hậạch tới bồ tội, bắt tội. — Zi¿n-lựy —lây vạ đến 
mình. — Đằng-hữu — = bè bạn, 
Bài tập. 
Ï,— ấu mỗi tiếng sau nàu rnà đặt thành tật câu : chuyên quyền, — dâng 
ð, — thắm, — lòng trung-nghTa, — ức-hiếp. 


II. — Từn những: Hếng phản nghĩa sới những tiếng saw nừa/ : sợ hãi, — 
tưang nghĩa, — ức-hiếp. _ 


Làm văn. — Cắt nghĩa chữ bằng-hữu, và nói rỡ tình anh era bạn ở với 
@hau phải thế nào, 
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26. __ Linh thủ đời xưa (lúc ra đi) 
(Oa-dao), Bài bọc thuộc lòng. _ 





Lính đi thớ (lác triển biệt). 


Ngang lưng thi thắt bao oàảng, 

Đầu đội nón đểu, vai mang súng đài. 

Một tay thì cắp hởa mai. _ 

Mật tay cắp giáo. quan sai xuông thuyền ().ˆ 
Thủùng-thùng trồng đánh ngã tiên,. 

Bước chân xuống thuyền, nước mắt như mưa, 

Giải nghĩa. — Lính thú —lính đi đóng đồn trên mạn ngược. — Øae 
bàng = bao bằng vải vàng cũa lính ngày trước đeo. — /ớn đấu = nón chóp nhề 
của lính đội ngày xưa. — Hỏa mai —= ngồi sú:.g. Đời xưa bắn súng nạp tiền nhấi 
chảmn ngồi mới bắn được. — Ngữ-liên = trống đánh từng hồi năm tiếng một, đề 
thúc giục người ta đi cho mau. ` 

Bài tập. l 

|. — lu mỗi Liếng sau nàu mà đặt thành một cáu . thắt; — mang, — cắp, —= 
thùnz—thiùng, 

[. — Tìm những tiếng phản nghĩa tới những tiếng ®ày : mưa, — thểt, — 
tưới, — xuống, 

là a văn. — Trả lời những câu hổi sau nàu : Lính đời xưa lín mặc thể 
nảo ›? — [.inh nưày xưa dùng những khí giới gì ? Lúc họ phải đi Lhú thì thế nào ? 


— (1) ghe.— 


%1,—- Lính thú đời xưa (lúe đóng đồn). 
_ (Ca đao). Bài học thuộc lòng, 
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Ba näm (trần thù !zu-đồn, 

Ngày thì canh điềm, tôi dồn việc quan: 
Chém (đôn) tre, đần () gồ trên ngàn, 
Miểu thân hữu khồ, phàn-nàn cùng a|, 
Miệng ăn măng Irúc, măng mai, 

Những đang cùng nứa, lầy ai bạn củng. 
Nước giêng trong, con cả nỗ oẩu-oùng. 

Giải nghĩa. — Zưư-đồờn — nơi lính đóng đề phòng-bị giặc cướp. — /Tữu 
thân keu khề == có thân là có kh, nghĩa là đã làm người, thì ai cũng phải chịu 
khồ. — Đang = một thứ nứa dài dóng, người ta dùng làm lạt buộc. ¬ ước 
giống (rơng, cơn cá nó oấu-uùng = người đi thú than thân mình không được 
thẳnh-tbo như con cá ở giếng. 

Bài tập. l 
Ñ — Lấy mỗi tiếng sau này mà đặt thànÀ một câu : trấn-thủ, — canh-điểm, 
ngàn, — phàn-nàn, 

Ãl. — Tìm những tiếng đồng đĩa với những liếng sau này gà cắt ngh†a ra 

rõ : canh, — cùng, 

Làm văn. — 7:ả lời những câu hổi sau này : dùng lính đồ làm gì ? — 
Tại làm sao phải sai lính đi ở chỗ lưu đồn ?— Lính đóng ở lưu đền phải làm 
những công việc gì ? 


_®(1) chặt, 
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23. -. Không tham của người, 

Ông Nguyễn-Đình-Thần người huyện Châu-lộc, tỉnh Nghệ- 
an, tính rât thuần-bậu, không bao giờ tBøœ-lam mà lầy của ai 
mộit tí øì, 

Ông có mua một eái nhà cũ, định sừa-sang lại đề ở. Khi 
0gười cháu đào viên đá ¿đag, thầy ở dưới viên đá có hai hũ đựng 
mưởi lạng bạc, mới đem vào trình ông. Ông nói : « Đây là của 
pgười chủ cũ, không phải là của ta, chớ nên lầy. Nều lầy hà lầy 
Của phỉ nghĩa. Ta nên đẻ trà người ta ?», 


TU 
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Đào được lọ lệ: 

Nói rồi, -ông sai đem cầt đi cẳn-thận. Sau Hã nhiên ngưởi 
chủ cũ đền xin lây của ầy; ông gọi pgười nhà đem ra trả \g8ay, 
Người kia cằm phụe eái bụng của ông, xin chia đôi đề biều ông 
một nửa. Ông nhật định không lây, Người đời bây giờ ai cũng 
then ông là một bậc quán-t# đáng tôn kính vậy, 

GIẢI nghĩa. — Ø4 đáng =— một khối đá to. — Phí ngÀT?e ¬= trái với 18 
phải. ~ Quán-tử = người có tư-cách, có độ-lượng hơn người thường. 
Bài tập. 


].— Lấy mỗi tiếng tau này mà đặt thành một câu : tham-lam, — thuỲee 
bậua — cần-thận, — cảm-phục, — quân-tử. 

II. — Tìm những tiếng phần nghĩa với những tiếng ấy, 

Làm văn. — Một người anh em bạn anh khoe với anh rằng: hôm nọ bắt 
được một cái ví tiền, Anh khuyên bảo anh kia thế nào ‡ 


29. Không vì tiền mà làm điều phi nghĩa. 


- Ông Mã-Duy-Hàn là một ông quan đời trước. eó trong lầ 
người thanh-liêm chính+trực. Thuở ởng còn nán-o¿ lâm học-trồ, 
đền ở trọ một nhà giàu kia. Nhà ây cỏ thù-hãn với một nhà khác, 
định bày mưu đề øø ¿2 cho người ta, mới đem một trăm nén 
_ vàng cho ông, bào ông đứng làm 
việc Äy.. Ông nhât định không 
chịủ, mà bảo rằng : ‹ ÄXưa nay 
II tôi học những gì, mà bây giờ 
: vi tôi lại tham của hại người như 
In, VÌ thê?» Mói đoạn, ông nghĩ bụng 

ẹ „. rằng : nhả này cậy có tiền của, 
? toan làm những điều gian ác, 
không phải là nhà ta ở được, 
bèn dọn đi tìm nhà khác ở, 


+ Người ta nên bảt-chước như 
SỞ ÚC tị ông Má-Duy-Hàn, không bao 
: kh... on nên đề su lòng tham Khiệm 
Ehôse vìưša mà la đầa phi cehia. khiên được mình làm điểu phi 
nghĩa. 
Giải nghĩa. — Hàn-øi — đói nghèo. — w ti bây tội ra má đồ oan cho 
tgười ta. — Tà¿-lơi = của cải, 





_ Đài tập. 
L, — Lấy mỗi tiếng sau này mà đặt thành mát cứu : hàn-vi, — thù-hĩn, bây 
®%œu, — tài-lợi, 
LÍ. — Ta những tiếng phản nghĩa sớt những tiếng này : hàn-viạ — chinề= 
trực, — gian-ác. | | 
Làm văn. — Anh đi học vf, đem chuyện ônz MW-Duy-Ilàn đọc cho mẹ anh 
tgho, mẹ anb bảo anh những thế nào, anh kề rõ ra, 


— 3? =— 


30. — Quưả bứa, 


Năm và Sáu củng dar tay đị với nhaũ. CGhợt đâu bát (9 được 
một quả) bứa ở giữa đường. Hai cậu tranh nhau mãi. Nšm thì 
rảng : « Quả bứa ây của tao, vì mắt tao trông thầy trước ». Sáu 
thị răng : € Của tao. vì tay tao nhặt 3) lên được. » Hai cậu to 
Hồng cải nhau. giơ chân, giơ tay, chực sinh sự đánh nhau @, 
Ngay lúc ầy có cậu Cả vừa đi qua, bai cậu vội mời lại để nhờ 
phân-xử hộ. | | 

Cậu Cà hồi đầu đuôi, cắm ngay lầy quà bứa. bảo bai cậu 
đứng sang hai bên. Đoạn, cậu móc túi, lầy con dao con, bồ (cắt) 
quả bứa ra làm đôi. rồi làm ra bộ nghiềm trang mà nói rằng: 
« Năm, mày trông thây quà bứa trước, mày lây nửa vỏ này. 





Chia vỏ bứa 


Sảu, mày nhặt được qua bứa lén, mày lầy nửa vỗ nảy. Còn 
những múi bứa đây là phần tạO CẢ, vì (2o đã mài công khókh 
phàn-xửừ việc này cho chúng bay », | . 


Cl) xí —() uất —) lượm —(4) lận. 


¬ 88 =— 


Nói xong, cậu Cà bỏ bứa vào miệng rồi vừa đi vừa cười, 
Côn Năm vả Sáu thì đứng trơ- mắt ra đó. 


GIẢ! nghĩa. — Đoạn = xơng rồi, — AVghiếêm trang — ra dáng đứng- 
Co eal vệ lắc, 
Bài tập. 


Í, + Ô#u mỗi tiếng san này rà đặt (Ààpnh mớt, cáu : tranh nhau, — phâp- 
NỈ — bi đầu đuỏi, — khoác tay, 

ÏI. - - Cắt nghTa những tiếng đao, giao và rao và mỗi tiếng đặt một câu thí dục 

Lầm vẫn — Nhân bài lrên này ngữ rà một cuuyện hai đứa bé tranh 
nhau đánh tròng và về sau thể nào 











ô1. — Bảo cử là gì ® 


Sảng hôm chủ-nhật, cậu Sâ* nghe tbây nói có, quan về tại 
đình In và nhân-dân nhộn-nhịp (Ð rủ nhan đi bào cử. Sử 
khôag hiều bào cứ là gì, mới hôi anh; thì anh giảng rằug: 


DI Ta DỊ 
l HÙ# , là SR 0U l 
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Bão cửs 


iiên \ ¡ lý- trước là 
Làng ta biện khuy£: lý-trưởng, vì người lý.trưởng 
ống Phú mới xin tử địcb. Nên quan về chủ trươn§ đề cho dân 


C—-~—ˆ——————= 
(1) chệa-chộn: 


kén chọn (1) một nguời ra thay. Dân-sự kén chọn lây người tha) 
mặt đề ra làm việc quan như vậy gọi là bào cử, 

— Sử lại tò (2) mò hỏi : vậy bảo cừ thì người ta lâm thị 
hảo (3)?— Ảnh đáp : ai được đi bầu và muôn bầu cho ai, thì việt 
sẵn tên người ây vào một mành giây, gầp lại để bô vào trong một 
cái thùng trước mặt quan. Hễ ai được nhiều người bỏ vé(4) bầu 
cho mìah thi người Ây được làm lý-trưởng. Ây đại-đề cái cách 
bảo cử như thề. Tựu+rung còa có nhiều điều khó hơn nứa, 
Nhưng thôi, đợi bao giờ đền tuổi được đi bầu rồi em sề biêt ». 

Giải nghĩa. — huyết — thiếu, đây là không có người làm. — Từ-dịcÃ =>» 
thôi không làm việc nữa. — 7ựưw-rung = tựu : tới; trung: trong; ở trong 

“yViệc ấy còn có việc khác nữa. _ 
Bài tập. 

|. — Chọn những tiếng sau này mà đặt ào chỗ có chẩm cho hợp tiọRTa : 
người bảo cử, — người ứng cử, — vé bầu hay phiếu bầu. 

-.«Ö «««. là người có quyền đi bảo cử. —........... là người tình nguyện ra đề 
người ta bầu cho mình. — Giấy bễ tên bầu cho ai là....... hay..... 


Làm văn, — Trẻ lời những câu hỏi sau này : Quan về làng đồ lâm gì ? 
— Làng phải bầu cử ai ?—. Cách bảo cử đai-đề như thế nào ‡ 


m——————————————--..-—_——_——— 


32.— Thơ ái nón (thơ cổ). - 
Bài học thuộc lòng, 

Dáng tròn vành-vạnh sốổn không hư, 
Che-chờ bao-la khắp bôn bờ, 
#Ch¡ đề tưởng nên dù với tán. 
Nên ra thì nhạt (lạt) nắng cùng mưa. 
Che đầu bao quản lòng tư-túi, 
Giúp chúa nào quên nghĩa Sớm-trưa, 
Vỏi-vọi ngồi trên ngôi thượng-đỉnh, 
Ái ai lớn nhỏ đội ơn nhờ, 


CÍ? lựa =— (2) lần — 3) làn seo — (4) giấy 


Đai ý.— Bài này tỉ cái nón, mà trong lại ngụ ý nói một bậc bề trên có độ 
lượng bao-dung che-chổở cho nhân-dân, cũng nhự cái nón che mưa, che nắng 
che mọi người vậy, | 


Giải nghĩa. — Vốn khóng hư — không dùng lâm việc gì để-hạ. — Ẩñi 





Các thứ nến. 


#? — khi đội lên đầu, — Bøe quản — ý nói ai đội cững đượo, không riêng tr 
với ai cả, — Thượng-đỉnÀ ca thượng : trên ; đỉnh : chồm đầu, nói cái nón đội 
trên đều. 
Bài tập. 

1. — Tìm những Hng phần nghĩa sới những tiếng nàu oà lấy mỗi tiếng ` 
đặt thành mới câu : tư, — sớm, — lớn, 

[Ï.— ØĐịch nghĩa những Hếng sau này : nón chóp, — nón chảo, —= nón giứa, 
=> nón lông, — nón tu-Ìờ. 

IÏI. — CẤt nghĩa những tiếng (rưa viết (r và tiếng chưa viết ch; tiếng (rở 
ViẾt (r và tiếng che viết ch và lấy mỗi tiếng đặt một câu thí dụ. 


Làm vẫn. — Tả một cái nón chóp. 


—————bhhˆỒˆỒẺỒẺ————_—----—m=m=—==ne 


$3.—. Con hồ và con chuột nhắt (lẢt). 


Một hôm, con chuột nhật (lắt) chạy qua gần con hề. Hệ thổ 
chân ra bất. Chuột vàn lạy rằng: « Trắm lạy ông, thân con bé; 
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Bài tập. 
ững tiếng đồng ảm oới những tiếng nàu : thay — mắy, 


iếng sau nàu mà đặt thành một cáu : bê-bồng, — bồ-bều; 


- 


GIải nghĩa. — 7/:-(qo — tái là một lần nữa ; tạo là dựng ra. Ý nói nhẹ 


đ chốt rồi mà lại cho sống lại. 
Lam văn, — Nghĩ ra một chuyện ở hiền gặp lành, 


ÏI. — Tìm sà cất nghĩa nh 


— gầm, — SỨC; — hồ. 


II. — Lấu mỗi :t 


tấi-tao,„ — gầm, 


34. — Ông Chu-Văn-Ăn, 


Ông Chu-Văn-An là người tình Hà-đông bây giờ. đề tiên-eY 
về đời nhá Trần, Tính ông ngay thằng và điềm-đợm, không hara, 
đanh lợi, chỉ chăm làm cho tổ đạo thánh hiển và trừ khử những 
môi đị-đoan. 

Ông thi đồ rồi về mở tràng dạy học, học-trò rât đóng, có 
người làm đên thượng-thư, tề-tướng, nhưng đôi với ông phải g1 
JỄ học-trò. Khi nào đồn thăm thầy, vẫn phải đứng hầu. Trong 
bọn học-trỏ, ai có điều gì không phải, dấu quyền-qui thề nào 
cũng mặc, ông quát mắng đuổi ra. 

Vua nghe ông là bạc đạo đức mô.phạm, triệu vào kinh cho 
làm quan, để đạy thái-từ. Sau ông thây chíali-sự trong Triểu suy 
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Hẹạe-trồ đang bầu thhy. 


đồi, bọn quyền-thân Pa kệ làm bậy, ông dâng số xin chếm 
ngưới gian nịnh. Vua không nghe lời. Ông bèn từ chức xin 
không thiệt gì đền công danh quyền lợi nữa. 

Người trọng nước ai cũng khen ông là bậc cao-biên. Khi 
mắt, vua cho đem vào thờ trọng Văn-miều, ngang bàn với 
bậc tiên nhe, 


—= 3 =— 


Giải nghĩa, — Tiến-+f — người đi thi đình đỗ. — Điềm-đạm == yên tĩnh, 
=— Dị-đoan = mối lạy những điều huyền-hoặc.— Äfó-phạm — khuôn phép, có thề 
làm gương cho người ta bắt-chước. — 7ién-nho = những bậc hiền đời trước: 


Bài tập. 


lL— Lấu mỗi tiếng sau này mà đặt thành một câu : quất mŸng, — quyền= 
thần, — dàng sứ, — gian nịnh. _ 

ll. — Tùùun oà cắt nghĩa nhgmg tiếng đồng ám với những tiếng sau này : đường, 
~— hàng, — kinh. 

Làn văn — Viết thơ kề chuyện ông Chu-Văn-An cho bạn nghe. 





J5. — Một người khoan-hòa và thuần-hậus 


Ông Trình-Hiệu là một nhà hiển-triêt đời xưa. Ông tính thị 
cẳn-thận, hồn-bậu, không hay nói xầu ai bao giờ, Ở nơi công- 
chảng, thầy ai eb†-nghị người nảo. thì ông bênh người vắng mặt, 
hoặc ông không »đ: ehay¿n, chờ cho người ta nói xong, ông mới 
€hủng-flifnh mà nói rằng: (V†-tầt điều họ đồn đã thật»; rồi óng 





Ông T¡nìah-Hiệu ngồi ấn tiệc 


lại kề những điều hay của người bị chỉ-nghị ra cho mọi ngưởỶ 
biềt, Đôi với người pgoải thị thê, mà đôi với chính mình, chị 


_— |: =—— 


không bao giờ ô%g giận ai hoặc trách ai điều gì. Có khi đang dự 
tiệc, bị có người chề-nhạo €),a¡ cũng lây làm ngạc-nhiên, nhưng 
ông cứ để mặc, không cẩi điển gi cà. Sau mới nói rằng : s Người 
ầy say rượu, ta cãi làm gì ». 
b Ông khoan-hỏa thuầán-hậu như thê, cho nên ai công kính 
phục. 

Giải nghĩa. — Công-chúng = chỗ có cả nhiều người ngồi đnốg, — CAf 
nọh‡ = chê bai, bài-bác, — Bắt chuyện == tiếp chuyện, đáp lại, — Thửng-thỉnh = 
thong-thả, dẽ~dàng, 

Bài tập. 


Ï.— Lấu mỗi HÉng trong những tiếng sau nàu mà đặt thành một câu : hồn- 
bệu, — nói xâu, — vắng mặt, — thäng-thỉnh, -— chế-nhạo. 

ll.— Tùn những (ng đồng êm với những tiếng này nà cắt nghĩa ra cho 
vẽ: đơn, —_ mặco. — &Àođt, 


tàn văn. —Hôm nọ anh Giáp đi vắng, c có mấy người aø xấu anh ấy, anh 
hệnh vực anh Giáp thế nào, anh kề rö ra, 





B6. — Cái thú nhà-quê và cái thú kẻ-chợ (2, 


Anh Minh và ảnh Ất là hai anh em con cô con cậu. Nhà anh 
Minh thi buôn bán ở tỉnh thành; cha mẹ anh Ất thì làm ruộng 
ở nhà-quê, 

Một hôm, Minh viêt thơ cho Ất rằng : Em cô xin phép cha 
mẹ mò ra tỉnh chơi. Ra đây anh sẽ đem đi xem các dinh thự (0- 
lớn, lâu-đãi đẹp-đề, sẽ đem đi chơi những nơi phong cảnh rực-rỡ, 
ban đém đàn máy thắp sáng như ban ngây, người đi lại đông 
như ngày hội. 

_ Ất đáp lại rằng: « Đồn độ nghì hè), anh có về nhà-qũê chơi 
thì ta số đi xem người làm-lụng ngoài đồng, nơi thi trồng rau, 
_ nơi thị tát nước. Sáng dậy, ta đi câu cá rô, cá giộc, chiều về ta đi 





— (1) hảy bíng —= (2) sg;ời dinh — (2) nghì bãi trường, 


- Á5 — 


lÂý ỏi, lây phân, hoặc ta ra chổ rừng bên cạnh chúa, ha-hề cây 
to bóng mát, rộng-rồi thành-thơi. 


° 
L 


— 
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“Cảnh thành phẩ Canh nhà.cul. 


GIải nghĩa — 5 thự — nha các quan to Ở. -> Ủđu~đài = nhà to lớn, 
đẹp-đề. — ñực-rở = đẹp-đẽ, lộng-lẩy. 


| Bài tập. 

1. — Tìm oà cẳt nghĩơ những tiếng đồng ám sới những tiếng 
đài, — đồng. 

HH. — Cắt nghYa những tiếng rằng và dằng ; rau và gíau; rừng và dừng về 
tấy mỗi tiếng đặt một câu thí dụ. 

Làm văn. — Trả lời những câu hổi saw này : Thầy mẹ anh Minh ở đâu Ÿ 
— Anh Miah viết cbo anh Ất nói sẽ đưa đi xem những gì ? — Thầy mẹ anh Ất ở 
đâu ?— Anh Ất bão sẽ đưa anh Minh đi xem gì ? — Buồi sáng làm gì ? Buồi trưa 
làm gì ?— Anh thích ở nhả-quê bay kể-chợ? — Tại làm 5ao † 


>§CCDEurtnnrEoyEansgfb 





Cơm nước xong rồi. thầy mẹ tới, anh ém, chị ém tôi, cả đền 
kề ân người ở trong nhà, đều tiễn tôi ra tận bờ sông, chỗ thuyền 
đậu. | _ 


mƒ⁄m ŠÖ§ t—-Ằ 


Vừa ra thối nhà, thì trong lòng tỏi tự nhiên sinh ra buổn 
rầu vỏ cùng. Từ thuở bé đền giờ, chÌ quen vui thú ở nhả, nay 
tôi mới biệt cái cành 2¡ệt ïg là một! Chân bước đi, mặt còn 
ngoằn|: lại : từ cái mái nhà, cái thềm nhà, cái lôi đi,:cho đền bụi 
cây, đảm cỏ, cái gì cũng làm cho tôi guyên-Tuyên khác thường I 

Thuyền nhồ sđo, ai nầy đều chúc cho tôi được thuận buồm 
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Kệ ở: người đì, 


XuÔI gió, bình yên khổe mạnh. Thuyền đi đã xa, mả tôi côn đứng 
nhìn trở lại. nhin mãi cho đền lức không trông (9 thây nhà nứa 
mới thôi. Ôi] cái cảnh biệt-Ìy sao mả buồn vậy l _ 
GIẢI nghĩa, — Bi/t-ly — xa cách nhau, — Quyến-! Ến —= yêu mốn, vướng 
vÍt trong lòng, — /VÄð sào — lôi sào sắm ¬—.... thuyền đi. : 
Bài tập. s 


L, — Lẩu mỗi tiếng sau nàu mà đặt thành mát Ỉ 
_ đu ; ~ - 
ốc. Ốt cảu ; buồn rầu, — biệt-Ïy, — 
I.— Trả lời những câu hồi sau nàu : Khi Xn eơm xon ỉ 
THƠ CÚN HỘI ÊƯN $ ; thì cä nhà đ 
=— Tại sao mà người đi xa lại buổa rầu ?— Lác thuyền nhồề s thì cha n n 
em chúa thế nào ? — Thuyền đã đi xa, mà người đi ở dưới thuyền còn lâm gì? 


nHii v ăn =Anh đi tiễn :nột người bạn đi học z4, thuật chuyện lại, 
(1) ngó. 


~.Ñj —— 


38. — Không nên khinh những nghề lao-lựce. 


Cậu Trác ra £ỉnn-†y học đã lâu ngày, nhàn địp Tềt được 
nghì, về nhà chơi. Cậu thầy anh.đang chân đạp máy cửi, tay 
đưa thoi, ra đáng vât-vả, thì cậu phàn-nàn với mẹ rằng : « Con 
trông thây anh con làm ăn mà thương. Con chẳng làm nghề ây | 
Con cô học đề ngày sau được làm quan. hiền vinh sung-sướng. » 
Bà mẹ cười mả đáp rằng: « Con cổ chí học-hành đề mai sau làm 
quan, mẹ cũng mửng. Nhưng con đừng vội khinh cái nghề của 
anh con. Anh con có dệt vải, thì bây giờ con mới có quần áo mặc 
rnà đi học, ngày sau con mới có quần áo mặc mà ngồi ở công- 





Chớ vậi thỉnh nghề lae-lực- 


đường Không cứ gì một nghề đật vãi, mà tầt cả bao nhiêu nghề 
khác làm bằng chàn tay, như cha eon ởi cày, người thợ rèn sắt; 
người gồng thuê gánh mướn, người phu kéo xe,... đều là những 
nghề có ích cả, ta đềú phải kính trọng cà mới phải. Con chở sên 
cậy có chút học-thức mả khinh những người làm ăn vàt-và €), » 


(l) cực-khà. 


_= Ở — 


Giải nghĩa, —. £zo-fgc — nói nhttng nghề lâm ïn phải đông đến sứo 
khổe, khó nhọc đến thân-thề.~— Tïná-h¿=chỗ quan tỉnh đóng. — Cố chí»« 
muốn làm một việc gì che kỳ được. 

_ Bài tập. 

L — Lấu mỗi tiếng sau nàu mà đặt thành mát câu : tỉnh~ly, — lao-le, == 
công-đường, — học-thức. 

HH. — 7m những Hồng phần nghĩa bổi thững tiếng này : đanÌ =ziá, — sung- 
Sướng, — vất-vả, — mừng-rỡ, — khinh-bï. 


kằm văn. — Anh kề mấy người lảm việc lao-lực, mấy người làm việc 
Jao-tâm rồi anh kết hai hạng người làm việc đều có ích cho xâ-nói cả. 


39. — Rắn Œ) đầu biếng (nhác) học @hơ cồỳ 


Bài học thuộc lòng. 


Chẳng phải 0u-điu, vẫn giông nhà, 

Hản đầu biêng học lề không tha. 

Thẹn đèn, hồ lớđ, đau lòng mẹ; 

Nay thét, mai gầm, rắt cô cha, 

Rao móp chỉ quen lời: lều-láo, 

Lan lưng chẳng khôi ệt nửm 8a. 

Từ nay Chéu, Lễ, xin siêng học, 

Kèo k3 mang danh tiềng thê-gia. 

_ Lê~Quf-Bôn, 
Đại Ỷ. — Tục truyền xưa có người ra cho ông Lê-Quf-Đôn bài thơ này, 

lắc ông hãy còn ít tuồi. Đầu đề có chữ. « rắn ®, ông ứng khẩu lâm ngay được, 
eâu nào cũng ghép được tên một thứ rắn : liu-điu, hồ-lửa, múi-gầm, rắn-rdo, 
thằn-lằn, hồ-mang, thật cũng là một nhà làm thơ có tài vậy‹ 


Giải nghĩa. — /iu-điu — rắn nước ;đây dùng nghĩa bóng nói người 
tên-hạ, — Thẹn đèn, hồ lửa — ý nói học-hành rốtsnát, trông thấy đèn lửa mà 
thẹn-thò, xấu-hồ. —. /Vaw thét, mai gồm = ý nói không chịu hẹc, làm cho cha 
phải quở mắng luôn.— Výt năm öa = nói phãi đòn trên lưng, còn lằn, — 
Châu, Lỗ => trồ đạo Khồng, Mạnh ; ông Khồng-tử ở. nước Lỗ, ông Mạnh-tử ở 


nước Chầu. — 7“-J¿a = nói một nhà ông cha đời trước làm nên danh-giá, 


‹ 1) cứra‹ 


Bài tập. 
Ì.— Lẩu mỗi tiếng sau này tmề đặt thành một câu : đau lòng, — rất ecỒ, — 
giêng học. tổn-léo, — thế-gia là gì f 
— ï vếi : biếng học, — đen lòng, iöu-láo, gia Ì 
tí. va xiẾT: những tinh danh, ranh và gianh, Lấy mỗi tiếng đó thênh 


một câu. 
Làm văn. — Kồ chuyện một cậu họœtrò lười bị cha mẹ quở đánh, 


|ÌÌIlllÙ 


lÌÌÌ 
II 


E=<—d 
f_———— 
' —=<s=wstw-e 
— _ ..ằ-.ằẳằẳằïằï 
“=—=m=a-=ss=-=.ưưi 
"“====——=. -=.=.a 
"—.———._=——an 
 ..— .Ï.a 
.———=..ằe. 
im 
mm. Ì 


h 
l 
| 
| 


| 


_¬ 


Ì 





4291395128991 74⁄*1< 
IM1N1111150)! 


Cba bảo : ø Thằng bá gày biếae (phấc) bọo- e 


—“ 


á0. — Thự từ: 


Việt (hư Œ) cho ai te là lây chữ việt thay lời nói, tổ ý vôi 
người ta, nghĩa là giầi-bày những m+xsỏag, những tnh-tinh eẳa 
mình bằng ch viềt cho người ta biết. 

Vậy thư viêt cũng nhự chuyện nói,phầi eho £y-nbin, nhưng 
đầ cầm bút việt, thì lời lễ ắt endi-ehuết bơn và cẳn-thận bơn là 
lời nói. _ 

Thư viêt lại côt phầi rồ-râng và giản-đ/, nghĩa là chứ dùng: 
câu đặt, phải cho đâu ra đó, không mập-mờ lắm lẫn; không 


C1) thơ. 


— 0 =— 


phẩm-nhí 12ï-thôi, hi điển rẻ tz-trởng là đã, khópg căn gì phâi 
Yân-hoa cho lắm. c 

Thư việt cho bọ-hảng bê bạn thí côt phâi tổ lông từử-tô thân 
đi, Kề đưới viêt cho người trên thì phải tô bụng tôn trọng cung 
kính, mà người trên đáp lại kề dưới thì phải eó bụng yêu mền 





Viết thư‹ 
. Còn thư về việc puôn bản thị phải che gẩy-gọn (2 khúe 


Giải mgÌhÏa. — Tư-tướng = những điền nghĩ-ngợi trong bụng. = Chải 
“Sổ?  trơn-tru, 2bông lôi-thôi ngúc-ngẲe. —- Giẩn-đị = dẫ-đặi, 


Bài tập. 
Ï: — Tìm những tiếng phản ngÀfa sới những ống seu này : tạ-nhiện, -. 
thÃi-ohuốt, — oần-thận, —. rồ-ràng, | 
H, = Tìm những Hồng đồng dm sới những seu sề eÉ( ngAŸa rø eÃo 
vỡ : cầm, — cẦn, — chỉ, _ ch _ 
HỈ.— Lấy mỗổi tiếng sm này mà đặt thành một sáu : 
nhiên, — tin.cần, — khuc-chiết; — văn-họoa, 


0 Neecnnonennnnnnsnnncnssen 
Cl) sấy nghĩe. 


$1. — Chuyện một người thợ đã. cõ lương-tâm: 


Người ta ở đời phải ăn.ở cho trung hậu thảnh-thực, dầu 
được giàu-sang mà làm điều trái đạo, thì thồ nảo (1) cũng không 
làm, mà làm điều ngay lành, thì đầu có cực-khỏ, cũng cô (2) làm 
eho được. 


Xem (®) như đời xưa, ngươi Sái-kinh là một đứa gian nịnh 
cỏ quyền thề, thây bọn ông Tư-mÁ-Quang là trung-thữa, không 
chịu vào đẳng với mình, bèn đem lòng ghen-ghét, sai thợ kbắc 
tên những ông ày vào bia đá, bày ở các phủ huyện đề làm cho 
xâu-xa. Lúc ây có một người thợ đá tên là An-dân, khêng chịu 
khắe, nói rằng: « Chúng tôi ngu dôt, không hiều ý làm sao, 





Người thợ đá không hịu làm. 


nhưng cử như bọn ông Tư-mầ-Quang thì ai cũng khen là ehfnh. 
grực, mà sao lại bào là gizn-+đ, tôi không nổ khả¿z. Quan puủ 
giận, toan bắt tội. An-dân khóc mà nói rằng: c Bắt làm thì tôi xin 
làm, nhưng xin tha cho, đừng bắt khác tên người thợ đá ở dưới 
bia. » Quan phù nghe câu Ây, cũng thẹn mặt(4) với người thợ đá, 


(1) làm sao ẹ (3) tổng =— 3) coi —= (4) cốc cỡ. 


— 52 — 


= Ôlanà — người làm điều áe, không ngay th 


Bài tập. 


Ï. — bấy mỗi (iẾng sơu nàu mà đã (ÀlànÀ mớt câu : quyền thổ, = ghen-gbát, 
= bia đá, — zẩu-xa, — thọn mặt. 


H, — Tìm nÀững tổng phản ngÀĩa với nÀững điếng sow này š ogo-khỒ, — 
sẩu-xze, — trung-thần, © 


Làm văn. — Người thợ đá dùng những đồ vật gì và làm những cái gì1 


Giải nghĩa — Trung-thẦn = người tôi +ikủ — ChínÄ-lrực a› ngạy thẳng, 
8: 


6À. — Chuyện anh em họ Điền, 


Đời xưa cô chuyện anh em họ Điền, cha mẹ mât sớm, ba 
anh em ở với nhau. Anh cà và anh hai lầy vợ rồi, vẫn cứ ở chung 
một nhà, mà không có điều gì. Đền khi người con thứ ba lây(4) 





Em đài chia 


phải người vợ không hiền, thầy sự ăn tiêu ehung-chạ như thà; 
®&œ hai anh chiêm giữ mât quyền lợi cùa mình, mới xui chồng 
_———————— 


(1 sưởi. 


xin ra ở riêng. Người chồng thây vợ nởi rø nói sao, cũng chiêu 
lòng mà nói với hai anh xin chia của ra, 


Hai anh trước còn không thuận, sau thây vợ chồng người 
em cứ kêu nải mẩu, bèn đem của-cải chịa ra làm ba phần. Lúe 
ây ở trước sân có một cây cð-thụ (), xưa nay vẫn tươi tôt. Ba anh 
em định ngày hôm sau thì chặt xuồng để chia ra mổi người 


một phần cho đều, 
_ (Gòn nữa), 


Giải nghĩa, — Hiện — người có đức bạnh, biết En-ở phải đạo. — Mới ra 
nổi oào = nay nói, mai nói đồ cho người ta xiêu lòng, — Cồ-thụ == cây đã 
lâu đời, 

Bài tập. 

Ï.— ấu mỗi tiếng sau này mà đặt thành một câu : sớm, — chung-chạ, — 
chiếm giữ, — quyền lợi, ~—= xui, — chiều. 

1, = Tim những tiếng phản nghĩa tới những tiếng sau này : hiền, — chung" 
chạ; — chiều¿ 


Làn vẫn. — Tả cái.cảnh một nhà anh em sum-họp, hòa-thuận với nhau, 








á3. — Chuyện anh em họ Điền (tềp theo). 


Sáng ngày hôm sau, người anh cả gọi hai em đền đề đi chặt 
cây, thi thầy cây đã chêt khô rồi. Người anh cà mới ôm gôc cây 
mà khóc. Hai em đều néi rắng: « Cây kia đáng giá bao nhiêu mà 
anh thương tiệc như thề?— Người anh-nói : Nào có vị gì cây 
nảy mà ta khóc đâu. Ta nghỉ ba anh em ta cùng một cha mẹ sinh 
ra. khác gì cây kia một gôc sinh ra bây nhiêu cành và lá, rưởma 


—————— 
(Í) cồ thọ. 


ra (ôt-tươi là dưng nào ! Chỉ vì hôm qua hai anh em ta định chặt 
nó xuông đề chia cho ahau, có lề 
nó không nổ sông mà chịu sự 
phán-ii ra, eho nêa mới một đêm 
mà đã chầt khô. Nều anh em ta 
phân-Ìi ra, thì rồi cũng giồng như 
cây nảy mả thôi. Bởi thề cho nên 
ta động lỏng thương mà khóc. » 

Người em thứ ba nghe anh nói 
vậy: trong lòng cảm động, nghỈ 
mình không bằng giông ¿hđø 
mộc, mới ôm anh mà khóc rồi 
Ìah-ngnuện Xin cứ ăn chung 
ở chung như cũ. Từ đỏ về sau, 
họ Điền cứ đời đời ở với nhau 
Tầt là hòa-thuận, tiềng khen 
khắp cä thiên-hạ. 


Giải nghĩa — Phán-Ïỉ — phân là 
chia ; li là ha. Phán-li là chia rẽ nhau 
ra. — Thảo mmộc —= cây, cổ. — Tình‹ 
1uuuên = tự mình thuận xin. 


Bài tập. 

_ Fấu mỗi tiếng sau nàu mà đặt thà+Â 
Asb i ` một câu : Rườm-rà, — phẩn-liạ — động 
an lòng thương, — tình-nguyện. 


LÀ£n văn, — KỀồ chuyện một nhà anh em ghét nhau, thành ra thế nào. 
C©——————————Ễễễễễễ 








âñ. ~- Sự ích lợi của xe lửa. 


Ngày xưa, ð nướo ta, đườởng-sá ít mà xâu, sự giao-thông thật 
lÂ hát tiện, Nhân-dân thường cứ ở đâu biết đó, không năng đi 
jai, cho nên việc buôn bán làm ăn không mở-mang ra dược. Bây 


an. 
8ïờ fht không thà pữa, đường-sá đã nhiều lại tÔI, lại eó xe lằ~a 1A 


một cách giao-thông ràt tiện lợi 
cho người ta. Người xứ nọ qua 
xứ kia dễ như đi chợ vậy. Nhờ 
Vậy người trong Nam pgoài Bắc 
măng gặp nhau, thành ra không 
xa-cách như trước n&a. Xe lửa 
lại chở được các thứ sẵn vật như 
tông-sản, lâm-sản, *khoảng-sản, 
eùng những hàng hóa nơi bọ 
đồn nơi kia, làm cho các công: 
nghệ càng ngày càng phát-đẹt và 
thịnh vượng thêm, và sư lân ăn 
củog đễ-dàng hơn trước. Nói rút 
lại, xe lửa có thề giúp cho sự văn- 


minh tần-bộ được một phán rà 


lớn. Vậy nên trong sách tây có 
câu rằng: Cứ xem đường xe lừa 
của một nước nhiều hay ít, thị 


biềt được nước ây mạnh hay yêu. | 


Giềi nghĩa. — óng-sản ==những 
sẵn vật bởi sự trồng-trọt mà sinh ra, — 
TJ4m-sẩn =œ những sản vật lẤy ở trong 
Từng, — odng-sản —= những sẵn vật 
lẤy ở dưới mỗ. = PÀói đại mm mở 
mang ra, 


Bài tập. 
Ï.— Eẩy mỗi Hng seu này mà đặt thành một 


t an tiện lợi; _ văn-minh. 





Đường se lừa Đêrg-dươsgo 
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cấu : giae thông, — mỗổ-mana, 


H. — Tìm nÀững Híng phân nghĩa séi nÀ0ng tiếng sau này : xa-cách, -~ 


thinh.vượng - tấn-bộ. 


Làm văn — Anh trông thấy một đoàn xe-lửa đi, hìab-dáng nó thế nửo 
#ề trọng bụng anh nghĩ làm sao; thì nói rỡ ra, 


-— ŠŠ — 


45. —_ Nhà gao 


Nhà ga là nơi xe lừa đậu để cho khách lên xuông. Ga nảo 
cũng có chỗ bán vé đ), chả cân hàng, buồng làm giây, buồng cho 
khách ngồi đợi. 


Khi xe-lửa đồn, thì đậu ở trước ga, khách lán xuỗng xong 
thi lại chạy. Trong một đơđn xe-lừa, thì cái xe-áy đi đầu có 
_ Bgười £đ-4 cầm máy và người đột lừa. Sau xe-rmáy thi co toa 





Nhà ea, 


đựng nước và chứa than, rồi đèn toa chở thư 2) từ và đồ-đạc 
8au cùng thì đền các toa h*nh-khảeh. Những toa này chỉa ra làm 
nhiều hạng : hạng nhàt, hạng nhì, hạng ba và hạng tử. 

GIẢI nghĩa. — Đoàn => đi một 1H, một dây; đây nói nhiều toe nối với 


nhan, — Tài-rế == người cầm máy, — ànÀ-kháah = bành : đi ; khóah ¡ người 
Đây nói người đi xe-lửa. 


}l) gấy — (2) qe. 


— ð] — 


Bài tập. . 

F.— FữUu mỗi tiếng tau này đặt tà¿nh một cấu : xe-lửa, — hành - khách, 
s%&  thư.tt, 

HH, — Tm những liếng đồng âm oới những tiếng này dà cất nghĩa ra che rõ : 
đã, _— than, — hàng, : 
Làm vẫn. — Tứ lời những câu hổi sau nàu : Nhà ga là gì ? — Trong nhà 
3ã có những gì ? — Một đoàn xe-lửa có những øì ? — Có mấy thứ toa 9 — Toa 
hành-khách chia làm mấy hạng 








46. — Con ngựa khôn ngoan, 


Một người Mường Œ) cử mỗi tháng hại phiên đem các đồ vật 
ra chợ bán. Người ây cưới ngựa, hai bên minh ngựa đeo hai cái 
giỏ đựng hàng, đảng trước cồ đeo một cái ¿¿, hễ bán được đồng 
tiền nảo lại bổ ngay vào đây. _ 

Một hôm, người Mướng đi quà nhà kia, bản được Ít mộc- 
ah 2). rồi nhày lên mình ngựa đi; nhưng thác thê nảo con ngựa 
cũng không chịu đi, ) 





Người Mường (l) xem tối bạc, 


_ Người ây lại phải nhảy xuông. đề xem ean ngựa làn sao. 
Khi nhìn đền cái bị thì sực nhớ ngay lại rằng bản mọc-nhí quên 


(1) Mại — 2) nẾœ mùo‹ 





chưa lầy tiến. Chắc con agựa biệt thê vi nó chưa nghề thầy tiềng 
tiền bạc hỏ vào bị. 

Quà-nhiên, lúc đòi tiền bồ vảo bị rồi, thì con ngựa lại rđe- 
Bước đi:ngay. Thồ nó có khôa ngoan không ? 

Giải oghĩa. — Bị == đồ đựng có quai, đan bằng cói. — Mđc~nhŸ —= mộc 3 
eây : nh† : tai ;¡ thứ nấm mọc ở các cây mục và có hình như cái tei, <3 Tdeme 
giqc người ta làm việc gì cho mau. — ñẻo bước —= đi mau chân, 

Bài tập. 

Ï. — Chọn những tiếng dưới nàu mà đặt sào chỗ có chấm che hợp ngÑÝa ? 
thẲng ngựa, — cưỡi ngựa, — phi, — tế, — bước một, — nước kiệu, — ngựa ô, 
=— ngợa bạch, — ngựa hồng, . 


. Wgỡi trên mình ngựa.là...... .— Đóng yên cho ngựa lÂ. „o+ .. . ~ Ngựa 
đi từng bước là đi. °.® 96s eg đi hơi nhanh là,. s. s s- , chạy như beg ÌÀ. ceoceSee9 
bay là. .. .. — Ngựa trắng là... .. ngựa đen lÀ....., ngự ca để lÀ,... ‹ s< 


[I. — Lấy. mỗt tiếng sau nàu mà đặt thành một câu : quä-ebiêne — ráo 
bước, — khôn ngoan, — sực nhớ, 

1H. — Từm những - Hếng phân nghĩa với những liíng nầy: quân, — khôn 
Rgoan. LẤy mỗi tiếng đặt thành một câu. 

Làm văn. — Trả lời những câu hỗi cau này : Người Mường mỗi thống 
hai phiên đi đâu $ — Người ấy đeo giỏ, đeo bị vàc son ngực đỀề lâm @i ?— Có 
một bận bán hàng xong, sao oon ngựa lại không ổì? —GáÁe anh nghĩ oen 
ngựa lầm sao ? _ 


ả?7. — Rău kẻ tham 


Người đời ngay thật là khôn, 

Gian tham ghen tứn sao còn được hay ? 

Mưu thâm ckLầt nặng, chứa đầy, 

Nhà đều ăn cầ, tội uay một mình, 

Người làn một việc shđng mính, — - 

Cũng khi họa đên không dành riênE 81, 

Cảng gian, càng giáo ở đời, 

Lai càng khôn-đôn nhiều ta âu-sắu, 

Dù cho giàu có đền đâu, 

Cũng nhg nwớc dốc qua hầu trên đi. 
Trích ở sách Âm-chẰk, 


Giải nghĩa. — Lén = keo-cúi, bằn-rỉn (bổn-xổn), — Mu thâm = đăng 
những mẹo sâu-sắc đồ lừa gạt người ta. — Chẳng minh = không được rữ-rằng.— 
Tai — những điều xầy đến làm cho mình khồ-sở. — Cũng như nước dốc gu& 
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Giảng tiện: 


tràn đi = câu này ý nói những của gian tham mÃ được, thường khi không 
ợc hền, tụ rồi lại tán ngay như nước chẩy ở chỗ dốc vậy, 
Bài tập. 

1. — Tìm những tiếng phần nghĩa với những tiếng này : ngay, — khôn, = 
đầy, — riêng, — âu-sầu, — giàu có, — họa. 

II. — Chọn những tiếng dưới này mà đặt sào chỗ cô chẩm cÀo hợp nghĩa : 
€ỉan-ziễo, —= tham, — ghen, — ghét: 

Muốn cái g\ quá lắm là.....— Tức giận vì không bằng người ta là..... — 
Làm những điều khuất khúc, quÏ-quái là....... —= Không ưa người ta hay không 
ta cái gì là..... 

LÍ. — Tin những tiếng đồng êm sới những tiếng này sà mô: tiếng lạt thành 
thột câu ; gian, — tai, — hầu, 


ELuàm văn. — Trả lời những cáu hỏi sau này : Người đời gian, “ham 
thường phải chịu làm sao ? —= Gian tham mà đuợốc giàu cố, sao lại khòng hay 
bền ? — Vậy ở đời, Ấn ở cốt phải thế nào là hơn ? 


— Rhùyên về làm vưêng. 
(0a dao). Bài học thuộc lòng. 





Vác cuốc thẩm đồng. 


V#n-chương phà-lụe chằng hay, 
Trở về làng cũ học cày cho xong: 
Sớm ngày vác eaòc thăm đồng, 
Hàt nước thì lây gảu sông tát lên. 
Hềt mạ ta lại quầy thêm, 

Hiềt lủa ta lại mang tiền đi đong, 
Nữa mai lúa tôt đầy đồng, 

Gặt về đập sảy bö công cây cày. 

Giải nghĩa. — Văn-chương = nói gồm cả cách học về đường chữ nghĩa, 
= Phú-lục == bài văn phải theo vần, theo luật, — Gàu sòng = một thứ gàu tát 
mước có ba cái cọc và một người tát, — Sảy = bồ thóc vào cái mẹt rồi hắt lên 
hắt xuống đề cho hạt lép bay đi, 

Bài tập. 


I.- Thn những tiếng đồng âm uới những tiếng này và cắt nghĩa ra cho r8 ‡ 
đồng, — tát, — cuốc. 

lI,— ZLếu mỗi tiếng sau nồàu mà đặt thành mót câu : thăm đồng, — quẩy› 
=> đi đong, —= bồ công. 


Làn văn. = Viết cái thư khuyện người anh em về làng iàm ruộng, 


9.— Có chỉ thì nên; 
Ông Châu-Trí lúc bé thông rainh và chăm họe lắm. Năm mới 
lạn mười hai tuổi. đã biềt làm văn, nhiều người đều khen ngợi. 
Song nhà nghèo, ông vẫn phải đền ở nhờ tại chùa Long= 
tuyền. Không có tiền mua dầu thắp đèn, ông phải di quét lá 
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Ứng ' Cu: Trí ng bds= 


đa Œ), tôi đền đột lửa lên mà học. Ông học 
° }. N 
mười sáu tuôi đã đồ giđi-nguyên. 
Thiên-hạ rủ nhau đền mừng và tặng ông một 
Một anh trò kiềt chùa Long-tuyền, 
Ai ngờ nay lại đỗ giải-nguyên, 
Ở đời chẳng có việc gì khó, 
Người ta iập chí phải nên kiên. _ 
Giải nghĩa. — Giải-nguyên — đỗ đầu kỳ thì hương; ta còn gọi dâ N 
khoa. — Lập chí — định bụng cố làm việc gì cho kỳ được: — Äi¿n = ben, làm 
một việc gì phải bền lòng, không nắn chí. : 
Bài tập. | 
l. — Từưn những tiếng phần nghĩa ớt những tiếng này : thông mình, — 
chăm học, — khen ngợi, — kiềt, — giỏi, — khó. Ty 
1L. — Cắt nghĩa những tiếng ứrỉ viết tr với tiếng chỉ việt ch vả lấy mỗi 
tiếng đặt một câu thí dụ. P 
II, — Chọn những tiếng dưới này mà đặt sào những chỗ có chấm cho hợp 
nghĩa : đỗ, — hỏng, — trượt, — thủ=khoa. : 
Thi Hiã trúng được là,,. — Thi mà không trúng là. bay... — Thi mà 
đầu gọi là... 


s dc 


co 623 == 


Tầm vẫn. << T74 lờ những câu hổi sau nàu : Ông Châu-Tri là người ở 
đâu ? — Lúo bé ông họa hành giỏi làm sao? — Đi thí ông đỗ gì? = Lúc thiên- 
hạ đến mừng thì ông lâm gì?— Nhắc lại bài thơ người ta tặng ông, — Trong 
bài thơ Ếy cốt ý nói cái gì ‡ 


00. — Một ông quan thanh liêm. 


| Ông Trịnh-Đảm-Toản làm quan đời xưa, có tiêng là người 
nhân từ trung bậu, chỉ siêng việc giúp nước yên dân, hêt lỏng 
bênh-vực những kề hèn yêu. Thường ai cho gì ông cũng 
không lầy. Một ngày kia, có 
người đem lễ một bao trà, ông 
không muôn nhận, người kia cứ 
nói mãi, 2ng nề lỏng, bảo cật đi. 
Đền lúc xem ra thì thầy trong 
bao toàn là những đồ vàng cả. 
Ông không nói gì, lại đậy nắp 
lại, rồi cho gọi người ây đền mả 
bảo rằng: « Vừa rồi ta tưởng hệt 
trà uông, mà nhả ngươi lại có 
lòng tôt đem cho, thì ta lây, 
Nhưng bây giờ xem ra thì trong 
nhà hãy còn đủ uông. » Nói xong 
“ | : | đưa bao trà trà lại. Trà rồi ông. 
Ấy chà không lấy vàng, cũng khóng tổ cho ai biêt là 
người ây đền cŠu-canh mình. Ấy, kuông những ông là một 
người làm quan thanh liêm mà lại cỏ tính hồn-hậu, không hay 
đem chuyện öi-mớ¿ của người ta mà thỏ-lộ ra ngoài. 
Glải nghĩa. — Cdu-cạnh — xin việc gì. — Đi-mát = kín đáo, — 7/ồ-ld— 
bày tô ra cho người ngoài biết  ˆ 









Bài tập. 
l.— Lấy mỗi tiếlg sau nèu đặt thành một câu : nhân-từ, ®& bênh«vrrc,„ 
sẽ liỔy == iồn-hậu, — bí mật. 
HH.  Từn những tiếng phản nghĩa uới những tiếng sau này: bênh-Yực, =— bèn 
ÿẾu, — thanh-liêm, 


_ 63 =—= 


ầm vẫn, — Anh xem chuyện ông Trịnh-Đâm-Toản, bụng nghŸ thế não, 
viềt thư nói cho người anh em bạn biết, 








Bð1. — Thơ eon mềo (Thơ cồ): 
Bài bọc thuộc lòng. 
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tịai cen mùoo 


Cũng thi manh vuôt, kém chỉ đâú, 
Chửa biềt mèo nào cắn mỉz nào, 
Gióng lịnh ¿i, ma, tài nhày-nhói, 
Ra oai hàng, hồ, tiềng bảo-hao. 
Ngắm xem biôt mẹo trẻo tử thập, 
Khúm-núm thu hình thoát nhảy cao, 
Chỉ quyềt phen nảy vó lây zđng, 
Rồi lên đài-các sẽ nghêa-ngao. 


Đại ỷ — Trong bài, một con mèo có ý nói' thÌ tài ra, thì chẳng chịu kếm, 
mèo nào, vì cũng nhảy-nhót, cũng kẻu gào, cững mưu mẹo như các mèo khá 
Nếu mièo bắt được chuột thì được thổỏa lòng lắm. Bài này lại ngạ ý nói mộ 
người họe-trò khoe tài quyết chí thi cho đỗ mới nghe ; tiếng cống trong cân thẻ 
bầy chỉ cðng-sinh tức là cử-nhân đời trước. 


Giải nghĩa. — Ä/iu —cũng là mèo, đọc ra mÏu eho thành âm trắc... 7\ 
hưu loài mãnh=Lhúa— #fùng — con gấu, — ào-Àa4o — tiếng gào thét, ~= CốnG 
= chuột cống. — ÄWjh¿u-ngao — ý nói kêu tự do, ra dáng đắc chí lắm, 


_ ÊÑÉ — 


.Bài tập. 


l, — Định ngÀYa áhững tiếng sau này : nành, — vuốt, — vũ. ^ cẨa, vÃ sau 
mỗi câu định nghŸ†a, dẫn thêm một câu thí dụ, - 

Ï\. = Chợn những tiếng sau nùu mà đặt oào chồ có chấm cho hợp nợhTa : gấu, 
== hồ, — chuột. — Hôi như...,.— chù. — Hỗn như..... — Dữ như..... | 

LH, — Ta những tiếng đồng âm uới những tiến) nàu oà giải nghĩa rở cho rõ 


vuốt, — chÏ, — vồ, — cao. 


Làm văn. — Tả một con mèo bắt một con chuột. 





Š2.—Con chó và miếng thịt. 
Một hôm, mộ! con chó yào hàngCŒU cơm ngoạm @) trộm miềng 





Con chế ngẹàù miếng thịa 


thịt. Người nhà hảng trông 
thây, vác gậy đuổi theo. Con 
chó đâm đầu chạy. Khi chạy dã 
xa; đền một cái cấu, côn chó 
đứng lại để än, Nhìn xuông sông, 
thầy có một miễềng thịt to hơn 
miềng thịt đang ngậm trong 
miệng, Nó liền nhà ngay miềng 
thịt ây ra, nhảy xuông sông định 


lây miềng thịt ở dưới nước. 


Nhưng nào có lây được! Chẳng 
qua chỉ là bóng miềng thịt nước 
chiều lại mà thói. Còn miêng 
thịt, dòng nước caðn-cuộn kéo đi, 
con chó hềt sức đuổi theo cũng 
không sao lầy lại được nữa. 
Ôil con chó lầy trộm thịt là 
&ỏ tội, con chó nhà bỏ miềng thịt 
lại là hở dại. Thả mồi bắt bóng, 


bóng bắt chẳng được, mới kia .không còn, chẳng lả đáng três 
lâm sao l Người ta ờ đời chẳng nên đứng nải nâu, trông nài nọ, 
đã được soi lại còn đỏi tiên. Cái gì đầ nắm chắc trong tay, ta chớ 
nên buông ra mà chựec những cái bảo-huyền @®) đâu đâu, 


(l) quán — (2) tép — (3) bêng-lông. 


¬.. 


Giải nghĩa. —— Cuồn-suýn — dàng nước chẩy nhanh trông như cuốn mà 
đi vậy. — Ähờ = hớ-hênh, bị lùa, — Đứng núi nàu trồng: núi nọ, được vơi đồi 
tién = hai câu tục-ngữ, ý nói đã được thế này lại còn đòi thể khác, 

ị Bài tập. : 
—1,— Lấy mỗi tiếng sau này mà đặt thành tật câu: khờ đại —= có tội, = 
hữo huyền, 

II. — 7ìm những tiếng có thề dùng thau được những tiếng nàu : lấy trộm, = 
mỡm, — kéo ởi, 

Làm văn. — Trả lời những sâu hổi sau này : Con chó lấy đâu được 
miếng thịt ? — Con chó bị đuôi, chạy mãi đến đâu ? = Nó trêng thấy dưới nuớe - 
có gì ? — Nó nhả miếng thịt ra đồ làm gì ? — Sao thành ra làm sao ?= Đọc bài 
này; các anh nghĩ thể nào? 


53. — Đức Không-tử, 

Đức Khổng-từ là.ông thánh ehftôn 
trong đạo Nhe. Ngài dạy người ta 
cách ăn ở thề nào là phải đạo luân-‹ 
lý, cùng là hợp Ở) với lẽ phải của trời 
đât. Người nước Tàu và người nướa - 
ta đều học theo đạo eủa ngài. 

Thuở ngài còn sông, ngài đả làm 
-qủan ở nước Lỗ, sau ngài đi khắp 
nhiều nước bên Tàu, dề đem thi-hành 
cái đạo của ngài, nhưng vì các vua đời 
bày giờ không biết nghe lời ngài, cứ 
lo việc đánh nhau, cho nên ngài lại trễ 
về nước Lỗ, làm sách và dạy bọc-trò. . 

Học-trò ngài đông đền hơn ba nghìn 
người, mà ai cũnÓ lôn kính và yêu , 
mền ngài như cha, Đền khi ngài mật, 
các học-trò thương nhớ sé eửng, đều 
đề tđm-tang ba năm mới thôi. Trong 
học-trò ngài, có thầy Từ-Công nhớ 
ơn ngài, làm nhà gần bên mộ mà ở 
đền sáu năm, 


q ì hiệp, 











-Ầ đỠ =— 


_ Về sấu, các vua chủả đới nào cũng sảng bải ngài. Đèn ngây 
nay ở các làng thì có văn-chỉ, ở các tỉnh thì có văn-miêu, chỗ 
nảo cũng thở ngài một cách rât kính trọng. 

GIẢI nghĩa. — Cñhí-¿ớn = rất tôn, tôn quí hơn cổ. -— V3 cùng =x không 


bao giờ hết. -_ Tảm-tang== đồ tang trong bụng, chớ không mặc đồ tang, — Sùn/ 
ðđi tôn trọng, kính phục‹ 
. | Bài tập. 


_J= Lấu mỗi tiếng sau này mà đặt thành một câu : thi-hành, — đạo, — 
sùng bái, — văn-miếu, : 
H. — Tìm cà cẾt nghĩa những tống đồng đm với những tiếng này : tàu, = 
sống, — tang, — đông. 
Làm vẫn. — Tả cái vin=chỉ làng anh. 








đi ĐÀ. —— Ông Mạanh«-tử. 

PEÓC 7 Ông Mạnhtừ là họctrò chái đức 
Kbông-từ. Ông cũng toan đem đạo của 
ngài mả !hi-hành ra, nhưng vi người thời 
bầy giờ Œ) không ai biềt dùng. Ông bèn 
làm ra sách Mạnh-tử đề dạy người ta 
những điều nhân nghĩa. Ông sở-a? thành 
một người cỏ đứe-oong như thê, là vì ông 
biết tập chí từ lúc hãy còn trẻ, 

Thuở ông cỏn nhỏ, cha mât sớm, mẹ 
nuôi cho đi học, ông thưởng bỏ về nha 
chơi. Một hôm, bả mẹ thây vậy, bèn lây. 
dao cắt đứt khung cửi (không cưởi) của 
bà đang dệt mả bảo rằng: « Người ta phải 
lập chí cho bền thì mới nên được người 

có đức hạnh, nêu không thì có khác gì 
như tầm vải đang dệt chưa xong nảy, mà 
đem cắt đứt đi, thì còn đùng làm gì được 
nữa. » Ông nghe lời ây, quyêt chí học tập, 
suốt được cái đạo của thánh-nhần, thành 
một bậc đại-hiển trong đạo Nho vậy, 





Ông Mạnh-từo 





() léc đóa 


Giải ấghfa.  $ở-¿r — tiếng nói đệm, nói lót, cững như nói bổ? đâu, — 
#ức-uong —= có danh tiếng to, công đức to, có thề làm gương cho người ta bắt= 
.ehước. = Lập chí = định cái chí cña mình, không thay đồi nữa. — Suố/z= hiều 
hết được, biết đốn nơi, đến chốn, — Thánh-nhán = đây là nói đức Khồng-tử, 
Bài tập. 
Ï,=— Lấu mỗi tiếng sau nàu mà đặt thành mật cêu: nhân nghĩa, — đứt, 
— khung cữi, — đức hạnh. 


HH. — Tìm cà c: nghĩa rõ những tiếng đồng âm với những tiếng squ này : 
hân, — điều, — tấm, 


Làna văn.— Anh viết thư cho bác anh, nói anh đã lập chí định học làm gìÌ- 


o0. —= Vì nhớ' mà bườn (ca dao). 
Bài học thuộc lòng, 
đềm qua ra đứng bờ ao, 
“Trông cá, cá lặn, trông sao, sao mờ, 
Búồn trông chénh-ch&ch Sao mai, 
Sao ơi, sao hỡi, nhớ ai sao mờ $ 
Buồn trông con nhện cbăng tơ, 
Nhện ơi, nhện hổi, nhện: chờ môi ai ? 
Đêm đêm tưởng dải Ngán-hà, Š 
Chuôi 2 sao #¿ah-đều đã ba năm tròn, PUÊN bu 
Đá mòn nhưng dạ ebẳng mòn, _ ⁄ XI 
Tảo-kh¿ nước chảy hãy còn trơ-trơ. 222122 tài? S1 HÔI ÌdhẺ 
Giải nghĩa.— Chénh-chếch =m nghiông- = KUẠ 
nghièng. — Wgán.hà = ở trên trời có dải dài 
nhiều sao li-ti, trông øang-sắng, ta gọi là sông 
Ngân-hà. —= Z7inh-đầu =— sao đại-hùng-tỉnh ở 
gần sao bắc-cực. — 7ào~khéẻ — tên cái khe bên 


Tàu. 
Bài tập. 

[, — Fấu mỗi tiếng àau nàu mà đặt thành mật 
sáu : lặn, —= mờ, = mỗi, — chuôi, 

HH.— Tìm những tiếng phản nghĩa oới những 
tiếng nàu : buồn, — chăng, — mòn, 

Làm văn. —Một đêm trời thanh mây lắng, 
anh trông Íên trời thấy những gì, anh kề ra, 


(1) cán, 
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56, .Ắ Con wũa và con chuột. 

Con chuạt chạy nhung-nhằng (1) khắp nhả, gặp eop tủa 
đang lịch-kịeh kéo cái mai, ra bộ pặng-nề lắm. Chuột liền đền bên 
cạnh, quật đuôi, nhèch miệng, than-thở bộ cho con rủa rằng : 
qMảy Ở trong cải mai ầy khác gÌ như ở trong ngực ¿ổi. Khen 
thay Ì thề mà máy chịú được | Tao đây, cà một tỏa lâu-đài trang- 
hoàng rực-rỡ, trên, dưới, trong, ngoải tao chơi dâu cũng được?%, 


Q3, Ì `» È 
NHLz— LTMDĐ/ EEitnin bộ 
=— HE _ lIelii= ree'| đủ 
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Tờ 


on rầa và con chuột, 

Thuế nghệ nói, đáp rằng: « Nhà tôi ở bé nhỏ thật, nhưng là nhà 
của tôi ; nhà bác ở cao rộng thật, nhưng là nhà của người. Nhà cũ: 
mình minh ở, dần bé nhỏ cũng còn hơu ở lâu-đài của người tay . 
Ta sề td tâm ao ta, 

Dầu trong dầu đụe, ao nhà để quen. 


Giải nghĩa. — Lịck.kích — ý nói đi ra đáng nặng nhọc lắm, — Vực 
tối = chỗ giam nh†ng người có tội nặng. — #4u-đài — nhà sang trọng to lớn, 


— Trang-hoàng = bày-biện sang-Ưưọng.— Ta uề (a tẲm.....— câu cao-dao ý nói 
$a vồ ở nhà tạ, đầu cho nghèo hèn thế nào cũng hơn ở chỗ khác, 
Bài tập. 


Ì.— LẤU mỗi Hếng sơu nàu mù đặt thành một câu : nhếch miệng, —= than< 
thổ, — dạo chơi, — thiết tưởng. 


1Ï. — Ta những tiếng phẩn nghĩa tới những tiếng sau này : nặng nhọc, 
=— PựC=fỞ, — bễ nhỏ, = đục; — quen, 


{ ì ) lùng: lăng. 


=—. 6 — 


I.— Nói rở những tiếng đưới này, tiếng: nào đồng nghĩa đen, tiếng não 
dùng qghTa mượn : Khổi vòng cong đưới; nói dối thò đưới ; mèo chạy cong 
đuổi, =- Bưng kín miếng bình ; súc miệng cho sạch, — Wñà nho thâm-thúy ; nhà 
gianh vách đất, — Cửa buồng khóa chặt ; cửa biền mông-mênh. 

Làm văn. — Trẻ lời những câu hổi sau này : Con chuột phản-nân cho 
con rùa làm sao ? — Con rùa đấp lại thế nào ? — Giải rộng ý nghĩa ngụ trong 
bài này ra, 





ð7. — Vào hè (thơ cổ), 


Âi xui con cuôe gọi Œ) oảo hà, 
Cái nóng nung (2) người, nóng 
_ [nóng ghê Ï 
NạÕ trước, vườn sau um những Ï 
_ [cỏ, 

Vàng phai, thắm @) nhạt ( ngán 
[cho -huê. 

Đầu cành @G) kiềm bạn, oanà ẨlA 
_ | Xao-Xac. 
Trong tồi đua bay, đóm lâp- 
[lòe (6). 

May được nồm nam cơn gió 


[thải. 


Đân Ö) ta, ta gáy (B) khác Nam KT li LS WÀÀ 


| [n ghe. Đaạn C7) ta, ta gẫy (8) khác Nam nghe. 

Đại ý.— Bài thơ này tả cái cảnh mùa hà: hai câu mở đầu nói mùa hè nóng 
nực lắm, tiếng cuốc kẻu khắc-khoải ; — bốn câu giữa nói hẳn vào bài : cây cối 
um tùm, — hoa nhạt sắc gần tàn, — oanh kêu xao-xác, — đóm gắng lập-lòe. Hai 
cầu cuối đóng bài nói mùa hè mà được cơn gió mát thồi thì lấy làm sung- 
sướng lắm, 

Giải nghĩa. — Vào hề = bắt đầu mùa hè, đối với ra hè là hết mùa hè, —. 
Oanh — chim vàng-anh, — jVồm nam — gió thồi: hướng đông-nam lại, — Gẩv 
khúc Nam == đây nói bài đàn hát cồ vỀ gió mát phưưng nam thồi, 


Bài tập. 


1, — Tiếng cuốc viết c với tiếng quốc viết ạ có những nghĩa khác nhau thế 
nào ? — Lấy mỗi tiếng nghŸa khác nhau đặt làm một câu. 


T—ừ—-rrsrsrsrserỶ-rrrnnnnsnnnGTNDSED 


CÍ) quác kêu—(2) đết—(8) đà—(4) lạt —ð) nhànb—(6) lậa-lòa—(C7) đờa—()thtg, 
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ïï. — Lấy bốn câu giữa (thứ ba, bốn, năm, sầu) mà đặt làm văn xuổi, 

HH,= Chọn những tiếng sau nàu, mà đặt sào những nơi có chấm cho hợp 
agÄ†a : lửa cháy, — thiêu đốt, — cuốc kêu, — đom-đóm., 

Nẵng như.....— Nóng như..... — Lập-lòe như....— RhÝc-khoải như.«sse 

Làm văn, — Tả cái cảnh một buồi trưa mùe hè ở nhà-quô. 
————_____ n———ễ5=>>ễ Ằ_._ 


ĐỒ. — Con mẻo và con chưột‹ 


Một chú chuột ló đầu ra ngoài tổ (2, trông thầy một bác mêo 
chợt đi qua. Chú chuột đưa lời trách oán rằng :« Đác thạt là độo 
ác Ì Họ nhà chúng tôi có dám tzéu đâu đồn các bác, rnà.sao cá6 
bác cử rình đêm, rình ngày để bắt-bớ chúng tôi. Bác phải biêt 

ở đời ác nghiệt lắm có hay gl. Phải có chút lòng nhán. 
= : — nghĩa mới sung-sướng 
| được.» Mào bảo: cÔi” 
chao I chủ bé khôn ngoan 
lắm! Chú có nói, bây giở 
tôi mới biệt ở đờ* nhân 
nghĩa cần như thà] Tôi 
xin Rghe lời chủ. Từ rày 
tôi tbề không dám động 
chạm đèn bọ-hàng chuột 
nhà ta nữa. Chú ra đây, 
chú đừng sợ gì. Tôi đã 
có lỏng yêu chú, thương 

“Can mồo vì son chuật: chú lắm dầy °, _ 

Chuột nghe lây làm sa: cai, liền chạy lại chơi với mỏẻo, cái 
tlnh giao kêt tưởng bắt đầu thán-thiềt ngày tự đầy. Nảo ngờ 
chuột vừa ra khôi tổ, mào nhây ngay lại vồ lầy, cắn chải ăn thịt, 

Đời nào mèo lại tha bắt chuột Ì 

Giả! nghĩa. — 7Tréu — gợi cái téc, chọc cái tức của người ta ra. — 
Ñhân nghĩu — lòng công bằng và thương yêu người. — Đồng chạm —= ý nói 
không dám làm bại chuột nữa. — ủi (u¿i— nghe cái gì lấy làm vui tai, vui 
bụng. — Giao kết = làm bạn-bè với nhau, 


(1) à. 


Tài H s† 





— 1Ì — 
Bài tập. 
lL— Fấu mỗi tiếng sau tàu đặt thành một câu : trách oán, = trêu chẹc 
— rình mò, — giao kết. 
Il.— Cắt nghĩa những tiếng đay, tiếng giay và tiếng ràu và lấy mỗi tiếng 
đặt một câu thí dụ. 
H, ~. Tưn những tiếng có thề thay cho những tiếng này : chợt, —= một chút 
— nghe lời,— từ rày, — bùi tai, — giao kết, 
Làm văn. — Trả lời những cáu hồi sau này : Con chuột trách con mồe 
thế nào ?— Con mèo nói lại làm sao ?~== on chuột nghe con mèo mà bị làm 
øao? =— Bài này có ý dạy ta gì ? 


59, = Mùa thư ngồi eâuư cá (thơ cả) 
Bài học thuộc lòng, 


954 A2999. ý 
— Xi vv hev xi 2 + 
4M ĐÁ + ~” TẾ be -yệt _ 
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Mùa thu câu cứ. 
Áo thu lạnh-lễo nước trong seo, 
Một chiềo thuyền câu bé tổo-:eo. 
Sóng biệc, theo tân hơi gợn tí, 
LÁ vàng trướe gió số đưa oèo. 
Từng mây lơ-lửng, trời xanh ngắt, 
Ngõ trúc quanh-co, khách vắng teo. 
Tựa gôi, ôn cần lâu chẳng được; 
C4 đâu đớp động dưới chân bẻo. Yên.P9 
tại ý. — Dài này tả cái cảnh một ông giả, đang ngồi trong chiếc thuyền 
£0n mà câu cá dưới ao. Trời xanh, nước biếc, lá vàng rmnz, gió hiu-hiu thồi 
là cái cảnh mùa thu ; tựa gối, ôm cần, khách vắng lÀ cái cảnh abản-hạ. 
Giải nghĩa. — Trong eo = trong suốt, — ÿàn — gợn nước thao chiều 
gió đưa về mệt ngỉ nào. — Øưa tẻo == lá rụng xuống mặt nước, gió thồi chạy 
nhanh nhự thuyền, _ 


_ 7123 — 


Bài tập. 

Ï.— Cất nghĩa những tiếng sau này nà lấy mỗi tiếng đặt thành một câu ‡ 
trong veo, — gựn tí, — đưa vèo, — xanh ngắt, — vắng teo, 

J]}. — Tìm nhữa/ tổng phần nghĩa với những tiếng nàu : lạnh, — trong, —= 
Đế, — quanh-co, — vắng. 

IHH. — Tim những tiếng đồng âm dới những tiếng sau nàu oà dùn? mỗi tiếng 
Am một cáu : thuy — vàng. 

Làm vẫn. — Anh nói một người đi câu phải cần đến những đồ vật gì và 
mỗi cái dùng đề làm gì. 
—————————— TT... 

60. sa Mỹ-~thuật. 

Mỹ-thuật là những nghề người ta làm đề phô trương cải 
đẹp ra. Nghề vô, nghề chạm, nghề làm nhà, nghề đàn () sáo, 
ghê múa nhày, nghề làm thơ, nghề diễn-thuyêt, là mỹ-thuật cả, 

Người ta nều chỉ mong €2) ăn cho đủ no, mặc (3) cho đề 
ằm, thị đời người cũng tẻ 4) lắm. Nhưng thường ngoài những 
cái Thiết dụng, người ta lại còn thích cái đẹp, cái vui nứa. Cơm 
an đả vậy, nhưng có xới vào bát kiều, có và bằng đũa mun; 
thì ăn mới ngon hơn, Áo quần mặc đã vậy. nhưng có điềm 
thêm bộ nhân ), cái vòng, đôi hoa (bông), thì người mới đạp 
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Người thợ về: "Người thợ chạm. Người đáuh đàa (Ủ). 
thám ra" Nhà ở có đấp (6), có chạm, có trần-thiêt trang-hoang, 
thi mới lịch-sự. Vui tai, thì nghe tiêng đàn, tiêng hát; vui mắt, 
thì xem múa nhày cùng các tranh về; vui trí. thì ngâm vịnh 
vñn thơ. Những cái vui tai, vui mất, vui trí, sinh ra các mỹ. 


(1) đèa —= (2) uông — (3) bận == (4©) lạ: — (5) cà rá — (6) khuôn tôs 
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thuật. Vậy các mỹ-thuật cũng cỏ íeù, chớ không phải là vố-đụng, 
mỹ-thuật làm cho đời người thêm sung-sướng, thêm czo-thượng, 
_ Giải nghĩa. — Thiế-dụng = cần dùng; không có không được. —= Ca0= 
“hượng =x chuộng- những thú thanh-cao, _ _ 

" Bài tập. 


Ï.— Tìm những tiếng đồng nghĩa sới những tiếng sau này: nghề v3, —= 
nghề chạm, — nghề làm nhà, — nghề đàn sáo, — nghề múa nhẩy, =—= nghề làm 
thơ, — nghề diễn-thuyết. 


HI, — 7n những tiếng đồng âm với những tiếng sau này mà cắt ngÀ{a rơ che 
Yỡ : thuật, — đàn, — sáo, — ấm, 


ỦHl,— Fấu mỗi tiếng sau nàu mà đặt thành mớt cáu :' mŸ-thuật, —= phôe 
ương, — sung-sướng, — cao-thượng. : 

Làm văn. — Các mỹ-thuật đã kề trong bài nảy, thì anh thích mỹ-thuật 
nào ? Tại làin sao ? . 


61.— Buôn bấu phải thật thà. 
_ (Ga dao). Bài học thuộc lòng. 
Tin nhau buôn bán cùng nhau, 
Thiệt, hơn, hơn thiệt trước sau 
[như nhời €), 
Hay gì lửa-đãảo kiềm lời, 
Một nhà ăn uông, tội trời riêng 
[mang. 
Theo chỉ những thói gian-tiiauu, 
Pha-phôi thật giả, tìm đường dồi 
_ | [nhau: 
Của phi-nghfz cÓ giàu đâu, ˆ 
cho ngaythật,giàu sau mới bền. 
Giải nghĩa. — Pha-phói = lẵn-lộn, 
điên-đảo, — Của phi.nghĩa = của lấy 
không hợp với lẽ công bằng. 
Bài tập. 
l. — Tìm và cẮt nghĩa những tiếng 


đồng ám với những tiếng sau này: mang, 
=— lừa, 


— lời, 





ÏI. — Tìm những tiếng phần nghĩa với những tiếng nàu : giàu, — thiệt, — 
gian-tham. : 

Làm văn.,— Trả lời những câu hồi sau nàu : Buôn bán cần phải thế nào ° 
== Người buôn bán giả dối thì thiệt bại làm sao ?— Thế nào gọi là của phi-nghĩa? 


62. — Hai anh em. 


Hai anh era một nhà, nhưng tâm tính khác nhau. Em thì 
tnnÔn gán phận thủ thường, anh thị lại chỉ thích công danh phả gai. 
Khi cha mât được ít lâu; anh bên thu thập(Ö tiền-nong-đem 
ngày ra tỉnh, đề lo chút phẩm-hàm. Đợi mãi gặp dịp, anh mới 
lo được chút cửa phầm săn giai. Anh lầy làm tự tôn tự trọng, 
bèn trở về quê cũ, ảo sa, nón giứa, rồ ra dáng ông Cửu lắm, đề 
sảp-sửa ăn khao (ăn mừng) cà hàng xâ. 
— Anh về nhà, thầy em đang cồi trắn, xúc thóc(2) đổ vào vựa, 
thì lầy làm thẹn-thò mà bảo rằng : « Chú làm ăn, tôi coi hèn-hạ 
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Người em xúc thác. 
lắm. Sao chú không theo tôi kiêu. lầy chút phẩm-hảm, lại cứ 
đành giữ cái tiêng bạch. đính người ta chê cười ây? » 
+©m đáp: « Em cũng biêt ở chồn hương-thôn, có chút phẩm- 
hàm, thi về vang thật 3), Nhưng em thiệt nghĩ phải tôn baø 
nhiêu công của, mât bao nhiêu ngày giờ, lại cỏn vào luồn ra cúi, 


(7 thâu thập — (2) léa = rổ-ràng thiệto 


Am... 


thôn khổ đền thê nào, mới mua được chút cống đanh hãô Œ, 
thi em đây thật không muôn. Cái chí sủa em chỉ muôn nồi lầy 
nghiệp cũ của ông cha cho xứng đáng ; làm ăn tuy có phần vắt. 
và (), nhưng trong bụng lúc nào cũng được thọng-thả, vui-vễ; 
không phải lo-lắng, luồn-lụy Ô) ai sôt cả (2. » 


_ Slải nghĩa. — Yên phận thủ thường = được làm sao bẪng lông như vậy, 
gìf# lấy mực thường. — PÒú quí — giàu sang, —= Cửu phầm ăn giai = bậc thứ 
chín (bậc cuối cùng) trong phầm trật các quan văn. — Đạch đính e= chân trắng, 
những người ở trong làng không có phầm tước ngôi thứ gì. 

1.— Lấu mỗi tiếng sau nàu mà đặt thành một câu : in khao, — yên phận› 
~— lập công danh, — thu tiền nong, — giữ nghiệp cfo 

II, — Tìm những tiếng phần nghĩe uới những (tiếng này : tôn trọng, — về» 
Yang, — vui-vể, — phú quíạ — vất-vã, 

Làn văn. — Trả lời những câu hổi sau này : Hai anh em nhà kia tâm 
tỉnh khác nhau thế nào ? — Lúc cha mất, anh ra tỉnh làm gì ? — Còn em cứ ở 
nhà làm gì ? — Như ý anh thì anh cho ai là phải ? Tại làm sao ? 


_—ễẲẳềằ»>ề5..  Ẽ—-----.-Ỷ-.rrrrr--r-rm-ryr-.-aass 


63. — Ông Tö-Hiến-Thành, 


Ông lảm quan về cuôi đời nhà Lý. Tính người trầm-trọng, 
cẰn-thận, tải kiếm sữa oỡ. Làm tướng đì đánh giác, thì thương yêu 
ei tốc, bênh-vực dân-sự, đánh đâu được đầy, quân giặc nghe tiềng 
đều phải kinh sợ. Làm quan, thì lo sửa-sang việc chính-trị, mở» 
mang sự học-hành, trừ bỏ những kẻ gian nịnh. Bao giờ ông cũng 
quên mình mà Ìo việc nước. 

Khi vua mật, ông làm phụ-chính giúp tự-quđn hầy còn thơ 
âu. Bây giờ có một bà Thái-hậu muôn: bỏ tự-quân mà lập con 
mình, cho người đem vàng bạc đút lót cho ông. Ông nhàt định 
không nghe, cứ một niềm giữ lòng trung thành, bật sức giúp 
đu-chúa, theo lời dặn của tiên- quán. 


mm 


(I) vê dụng — (2) cực khồ — (3) chịu lụy —= (© bết dậy, 
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- Bên khi ông phải bệnh nặng, có ngươi Vồö.Tán-Đưởng đâm 

ngày chấu-chực báu-hạ, có Ý 
muôn được ông cằ mình lân 
thay. Nhưng đền khi bà Hoàng 
Thái-hậu đền thăm, hồi ai có 
thẻ thay được ông. Ôngcữ quan 
đại-phu Trắn-Trung-Tả. Bà 
Thái-hậu ngợe-nhiên hỏi sao ông 
không cử Võ-Tán-Đường ? — 
Ông tâu rằng: « Nều ngài hỏi 
người hầu-hạ, thì tôi xin cử Vồ. 
Tán-Đường, nhưng hỏi người 
giúp nước, thì xin cừ Trắn- 
Trung-Tả ». 

Ông trung thành như thê, và 
lại tài giỏi hơn người, cho nên 
đời sau ai cũng kính phục và 
thường ví ông với ông Gia-Cát- 
Lượng bên Tàu. 

— GIẢI nghĩa.— Tài kiếm văn sỡ x= 


có tài gồm cả văn vỡ. — ST ¿ố! — quán 
lính. 7ự-guđn = ông vua lên nếi 
ngôi. —= Ấu-chúa = vua còn trễ tuồi, ~ 
JNên quận mm vus?đf mất rồi, — Voac-nhiên = lấy làm lạ, 
Bài tập. 

Ï.— Lấu mỗi tiếng tau nàu mà đặt thành một câu : trầm-trọng, — cần^ 
thận, — gian nịnh, — thơ ấu, — đút lót; — trung thành. 

HH, —= Tim những tiếng đồng nghĩa uới những tiếng này : cần-thận, — trung 
thành, — (2-16, — ngạc-nhiên, 

Làm văn. — Trông hình về mà tả áo mũ cũa quan đại-thần ra thể 





Ôag T8.Hiếa Thành. 
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63. — Thơ thằng mõ (anh seo, xâu) 
(Thơ cồ) Bài học thuộc lòng, 
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Thằng m6 ởi vao- 


Mồ này cả tiềng lại dài hơi, 

Mần cản ra tay chằng phải chơi. 
Mộc-đạc vang lừng trong mây cồi, 
#im-thanh chuyền động khắp đói nơi, 
Trẻ già chồn chôn đều nghe hiệu, 
Làng nước ai ai cũng cử lời, 

Thứ bậc dưới, trên, quyền cầt đặt, 
Một minh một chiều thằnh-thơi ngồi) 


Đại . — Thằng mỡ là người đê-hạ nhất trong làng, tuy vậy, có tiếng mỹ 
rao khắp các thôn xóm, thì các người trong làng mới biết việc mà hội-họp nhau 
lại. Bài thơ này khéo về lúc tẩ những cái rất hèn-hạ mà chuyền thành những cái 
Yất tôn trọng. 

GIải nghĩa. — Mẫn cán == nhanh-nhẹn và chăm-chỉ, — jMớc-đạc — mỹ 
GỖ. — Kim-thanh =— tiếng kêu vang. — Cứ lời = theo như lời ¡n8 đã rao, 


Bài tập. 


1. = CỄt nghĩa những tiếng : mếy, 9ới, mới, — Lấy mỗi tiếng đặt thành 
một câu thí dụ, 
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Tỉ. — ĐĂt hai câu thơ cuối bài (thứ bây và thứ tầm) ra lắm văn xuôi. 

HH, — Tìm bà cẾt nghĩa những tiếng đồng ám uới những tiếng này : tron§, 
«~ cán, —= nước. 

ï.àmn văn. — Anh trông thấy cái mỡ thể nào thì tả ra. 








65. — Thơ cái chối, 
(Thơ cô). Bài học thuộc lòng. 
r  n Lời chúa vâng truyền xuông 
[ngọc giai, 
Cho lìm Tịnh tướng quét trần ai, 
Một tay vùng vấy trời tung gió, 
Bôn cồi tung hoành đầt sach gai, 
Ngảp ong rủ mâu cũng Bắc Hản, 
Đêm thanh dựa nguyệt chòn lâu- 
[đả 
Ôm lòng gổe rễ lâu cảng giãi, 
Mòn-mỏi lưng cỏn một cái đai, 






Đại ý. —TBài này tả một cái chồi quét 
bụi bần khắp mọi nơi, quét sạch rồi 
thánh-thơi nghỉ một chỗ, và cứ quét mãi 
đến cùn, mòn hết cả mà không quản 
ngại. Nhưng tuy là cái chồi, mà rö ra khí 
tượng một người anh hùng trí dũng, 


¬ `6 “n cố; .-. 


lúc tiến thì ngang dọc đông tây, lác thoái 
thì thẳnh-thơi đài-các, bao giờ cũng bất 
một lòng vì vua vì nước. 

_— Giải nghĩa. — Agọc giai — thềm 


Cá chềe ngọc, chỉ thềm nhà vua chúa. — Trờn 
hị — bụi-bậm, chỉ khoảng thế-gian. — 

Tưng hoành = dọc ngang, ý nói quố$ 

ngang, quết đọc đủ các vhiỀu, — Vgày uống tử tây cùng bắc Hán = câu này 
ý nói ban ngáy cái chồi đề thẳnh-thơi một chỗ. — Ôm lòng gốc rễ lâu càng gữfi=m 
câu oèy ý nói cái chồi quót mãi, mỗi ngày một cùn, còn trợ cái gốc ở bên trên rae 


_= T1 — 


Bài tập. 
ï. — Những tiếng : mớt tau, tung gió, tưng hoành, rủ mâu, đêm tầanÀ, Ê-'tcơng 


bài nảy đối với những tiếng nào ? 


HÀ,— Lếy mỗi Hống dưới nàu đặt thành một cứu : tổ, —-dgas — gi, — mc.. 
NI. — Cất nghĩa những tiếng rễ viết r với-tiếng dễ vibd.=Lấy mỗi tăng 


địt làm một cán thí dụ, 
LÀN VĂN. — Tả một cái chồi xồ. 


66. — Bời người, 


Một người đương đi ở trên 
nủi. Đền một nơi, có hòn đá lăn 
ra hồt cả lỗi đi, không len chân 
vào đâu mà bước qua được nữa, 

Người ây cô hêt sức đẩy hỏn 
đá, nhưng hòn đá nặng lắm, đẩy 
làm sao cho xuè. Bành chịu bó 
tay ngồi một chỗ mà lo nghĩ ; 
« Nồu ta cứ phải ở đây, trời tôi 
đền, eơm nước không có, chỗ 
nằm cũng không, hùm beo ra nó 
Yồ mài thì còn gi là tính mạng | » 

Khi người ầy đương nghí thê, 
€ỏ một người lhác cũng muôn 
_ đi qua đây, hêt sức đẩy hòn đá, 


nhưng hòn đá cũng - chẳng F. ị 


chuyền. _ 
Sau, năm bầy người nữa đền, 
người nảo cũng chực đầy hòn đá 
đề lây lôi đi, nhưng hòn đá vần 
trơ-trơ chẳng ai lay chuyền được. 
Bây giờ có một người gọi cà bao 
nhiêu pgười kia lại mà bào rằng: 
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« Anh em ta thừ họp (U sức nhau vào càng đây hòn đã 
8ẫÿ xem §aO. 

Bây nhiêu người đều ùa (2 nhau vào đầy, thì hòn đá lăn ra 
bên đường và bầy giờ mới có lỗi đi, ai về nhà người nầy. 

Ấy cải cuộc đời người cũng như thê. Người đi đường ây tứe 
là người ta, sự đi đường tức là đời người, hỏn đá tức là những 
chutvên khó-khăn ở đời. Tnở sức ra, một người không làm được 
gì cà, có họp sức nhau lại mới làm nên công kia việc nọ. 

Giải nghĩa. -— Xuề —= đũ sức, đã tài làm một cái gì. — Tính mạng =œ 
eiing nghĩa như đời, — Thả sức = dùng hết sức đồ làm một việc gì, 

Bài tập. 

l.— Lấu mỗi tiếng sau này mà đặt thành một câu : làm xuồ, — bồ tay, = 
le nghĩ, — lay chuyền, — cổ sức, _ 

Íl. — Tìm những tiếng phản nghĩa sới những tiếng này : tối, — hội=hẹp, 
_— khó-khăn. 

I1. —= Cắt nghĩa những tiếng đều và tiếng điều, Lấy mỗi tiếng đặt thành một 
câu thí dụ. ` 

Lam văn — Trông cái tranh vỡ mà kề lại câu chuyện nàys 





67. — Ông Ngưyễn~Văn-Hiếu. 


Ông Nguyễn-Văn-Hiều thuở nhỏ nhà nghèo, đi làm mướn, 
cất cô cho người ta dễ kiềm ăn. Sau theo ông Vö-Tánh ra giúp 
vua Gia-Long đi đánh giặc, lập được nhiều công. Khi việc đánh 
dẹp xong rồi, vua sai ông ra làm trẩn-thả ở Bắc-kỳ. 

Ông làm quan rài là thanh liêm, không lây gì của ai bao 
giờ. Ông lại nghiêm cảm những người nhà không cho giao-thông 
Với người ngoài. Mồng năm ngày tết, ai cho gì cũng không lầy. 

ng làm quan to mà nhà vẫn nghèo, lương bồng chỉ đủ ăn, chớ 
không thửa chút nào. Bà vợ thường hay phàn-nàn vì nỗi nhà 
mụùeo Ông cười mà nói rằng : « Bà không nhớ khi ta phải đi cắt 
cỏ thuê, cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc hay sao Ề 


 )piập — (2) bùa. 


Nay được như: thê náy, còn đòi gì nữa, mà lại muôn lầy còa phí. 
nghĩa đề làm giàu ru?» 

Ông làm quan rầt có nhân; và ngăn câm bọn lại-thuộc không 
cho quây-nhiễu nhân-dân, bởi vậy ông ở đâu, đân sự cũng yêu 
mền lắm. Khi ông làm trần-thủ Nghệ-an, một hôm cùng với cáo 
quan đồng-ii¿u tra án bọn ăn cướp, có đứa đã chịu thả tới rồi, mà ˆ 
các quan còn @#8Bg muôn tra tần nữa. Ông nói rằng: « Chúng 
nó cùng-khổ mới sinh ra làm bậy, nay đầ thú tội rồi, thì cứ theo 
luật mà làm án, hà-tật phải kìm kẹp cho lắm làm gi? - - 





Ông Nguyễn-Všn.Hifa ngồi xề kiện. 


Tính ông thật-thà và cần mắn, đòi với người thì rât khôan- 
hòà dễ-dấi. Ông thật là một ông quan thuần-lương, nghĩa là giỏi 
và liêm, xưa nay Ít có vậy. 


Giải nghĩa. — Trến-thủ = quan đời xưa, cũng như tuần-phổ, tồng-đốc 
bây giờ. — Đồng liêu = người cùng làm quan với nhau.— 7ú tới = nhận tội. 
Bài tập. 
l.— Lấy mỗi tiếng sau này mà đặt thành một cấu : thanh liêm, — nghiêm 
Cấm, — giao thông, — phàn-:tàn, — khoan-hòa, 
[Ï. — Tìừn những tiếng phản nghĩa uới những tiếng sau nàu : nghèo; - - 
yêu mến, — khoán hòa, — thuần-lương,' ợ 


Làm văn, —= Một hôm, có ông quan về làng anh, anh thấy thế nào, kŠ ra. 


68 — ĐI ehơ tính tần; 
(Ca-dao), Bài học thuộc lòng, 


»* 





Một quan điền cổ: mang đi, 

Nàng mua những gì mà tính chẳng 
Thoạt tiên mua ba tiền gà, 

Tiền rưổi gạo nềp với ba đồng trầu. 
Trở lại mua sáu đồng cau, 

Thiền ruổi miồng thịt, giá rau mười đồng; 
Có gì mà tính èhẳng thông ? 

Tiền rưỡi gạo tổ, sáu đồng chẻ tươi. 
Ba-mươi đồng rượu, chàng ơi, 

Ba-mươi đồng mật, hai-mươi đồng poÄng) 
Hai chén nước mắm rồ-ràng, 

Hai bảy mười-bôn, kẻo chàng nờ nghỉ. 
Hai-mươi-môt đóng bột nâu chè, 

Mười đồng nải chuôi, chẩn thì một quan. 


Giải nghĩa.— Tiền tốt —tiền tiêu được. — Vàng — đồ làm bằng giấy 
đồ cúng rồi đốt đi, — Mờ nợh¿ = ngò' vực, không biết rỡ, 


_— 893 — 
Bài tập. 


I, — Tìm những tiếng phản nghĩa oới nhữn/ tiếng nà : gạo tổ, — chè tươi 
== hồ-nghi. 

H, — Tìm nhữn? tiến? đồng nghĩa oới những tiếng seu nàu dù eết nghĩa ca củo 
£#Ø : thoatstiẻn, — chẳng thông, — rồ-ràng,. _ 


Làm vắn.— Anh đã đi với mẹ anh ra chợ, anh thấy những gì thì anh Eề ra, 





69. — Chưyện Lưu~Bình Dương~Lễ, 


Lưu-Đình và Dương-Lễ là hai người bạn chơi với nhau từ 
còn nhỏ, ràt thân-thiêi. Dương-Lễ nhà nghèo, Lưu-Bịnồ 





Chó Lưu.Bìah, seo chế fần:khân? 


đềm về nuôi, đề cùng nhau đềm ngày đèn-sách họe-tập. Dương. 
Lä chịu khó chăm (C1 học, chằng bao lâu thì đậu, được bỏ đị là, 


C1) siêng. 





_ qưan. Lœu-Binh thì c#y minh nhà giầu, hay chơi-bời, cho nên 
thì mắt không đậu. Về sau lại bị giặc-giả cướp phá, nhà cửa sa- 
ea, lúc Ây muôn học, cũng không có tiền mà ăn học nữa, 
mới tim đền chỗ Dương-Lễ ở, đề mong nhờ bạn cũ. 

Dương-LễỄ từ khi đi làm quan, vấn có lòng nhớ Lưu 
Bình ;`khi được tin bạn đền, trong bụng đã mừng, nhưng lại 
nghĩ rằng :,bạn ta hay chơi-bởi cho nên bây giờ mới khổ. Nồều 
ta đưa về nuôi, rồi lại sinh lười-biêng, thi bao giờ cho thành 
thân được. Bòn giả làm mặt giận mà nói rằng: « Người làm 
quan không có bạn-bè với người đói khó », rồi sai lính đuổi đi. 
Lưu-Đình tức giận ra vềó. 

Dương-Lễ vào bào Chãu.Løng di nuôi bạn thay mình, Chñue 
Long vâng-lời, đem tiền cùa đi, già làm người buôn bán, đưa 
Lưu-Bình về nuôi cho ăn học. Troog ba năm, Lưu-Bình cô gắng 
hồt sức. Đồn khi thi đậa, định đền nhả Dương-Lễ để trách 
mắng, Dương-LỄ cho Châu-Long ra chào. Bây giờ Lưu-Biình mới 
biết '4 người bạn đã hội lòng với mình. Từ đó, hai người lại 
thên:thiệt hơn trước, 


GIẢI ngh†a. — Sa~sũ† = gay-đối, ngÝŸềo sngŸt, không như trước, — 
£Àhành tháuy —= làm nên danh phậa, 


Bà! tập, 
Ï,. — Lấu mỗi tiếng sau này mà đặt thànÀh một cấu : thuổ, — thân-thiết, — 


đòn~sách, — buôn bán, — trách tăng. 
H. — Tin nhăng tiếng đồng đm oới những tiếng s&u nàu oà cẲt nghĩa ra che 


số : thân, — tiền, — mới, — sức, 


Làfa văn, — Anh có một người bạn thân, người ấy thế nào, anh kề ra, 


.Ặ $5 


20.—= Chỉ lầm teel, 


(Ca -dao). Bài học thuộce làng, 


Làm trai quyêt chỉ tu thán, 
Công danh chớ vội, pợ-nán 


Khi nên trời giúp công cho, 
Làm trai năm liệu, bày lo mới 
thảe. 
Trời sinh, trời cbằng pbụ nao, 
Pheng vân gốp hội, anh-hào ra 


(tay. 
Trí khôn sắp đề đạ này, 
Có công mài sát, có ngàÿ nên 


thm.s b 


€lải nghĩa. — Tư ¿hán — tu là sữa, 
thân là mình : sửa mình cho có đức 
hạnh. — Cổng danh — công là sự nghiệp 
mình làm ra, danh là tiếng tết, — 
đào = giỏi. —= Phong oán gặp hói =— 
n£h7a đen là nói gặp lúc gió mây. Người 
tài giỏi ví như con rồng, hễ có gió có 
mày, thì bay bồng lên trời, Nghĩa bóng 
là được lúc hiên-đạt, | 


Bài tập. 
Ý. = Tìm những tiếng đồng êm cới 


những cảng sau này về sết ngÀïa r& cho 
gỗ ° troi, —= hào, _- ỏạ, 





l.-= lũy mỗi Hống sau này mà đặt thành thốt sáu : lận tểai, => pợ-nần 


— chẳng phụ, = công danh, 


Là văn. =— Tả một câu bec-trò chăm học, 


- "68 =— 
Cân phải giữ tính hạnh của mình. 


Khi ông Trương Can mới thị đậu, có vào gê¿ kiên ông, 
Vương-Đình-Tướng là một bậc danh-sỉ đời bầy giở. Ông Vương- 
Đinh-Tướng bảøyẵäng : « Hôm trước, trời vừa mưa xong, tôi đi 
qua phô, có trông Q) thây một người đi đôi giày mới, đi từ phô 
nọ đền phè kia, rỏn-r¿n tìm lôi mà bước, chỉ sợ lầm giảy ; sau 
quanh vào trong thành, bủn-lầy nhiều quá, người ây lỡ chân 
giảm phải đông bùn, từ bầy giờ cứ bước tràn đi, chẳng tiêc gì 
đèn đôi giày nữa. Xem thê mới biêt người ta nên giữ-gìn tính 
hạnh ngay từ lúc đầu, nều đã lö một lắp, thì dần-dá..(2) thành ra 


HH.” 
P 


PP VD: LuÀ Xe 


Nay 





Người đi đường 'ậi. 


người càn-dỡ ()», Ông Trương-Cán nghe lời dạy ây, lầy làm 
cảm phục, mà tôn làm thầy, 

Ta nay đi học, cũng nên lây điều ây lâm răn. Dẫu việc nhề 
mmọn thô nào, ta cũng phải cẳn-thận giữ-gìn, nều không thì chì`cô 
lần đầu là khó, rồi hễ đã quen một lần là quen mãi. Bởi thề cho 
nên cồ-nhđn lầy sự giữ mình làm cần trọng lắm. 


(1) pgó — (2) lần.lần —= (3) quấy-quá. 


—~_ 671 — 


Giải nghĩa. — Y#t tiến — nói kể đưới đến thăm bậc trên. — Rón-rên =x 
Sồ đi, đi giữ-gìn từng bước một, — Cồ-nhỏn —= người đời xưa, 
Bài tập. 


Ï.— Lấu mỗi tiếng sơu nàu mà đặt thành một câu : đanh-sY, — tính henằk, 
— càn-dỡ, — cần trọng. 


II. — Từn những tiếng đồng đm với những tiếng nùg và cỔt nghe ró cho 
rỡ : thành, — tính; — lần. 


Làm vắn. — Anh có người bạn tính léuồng, anh anh viết thư đề khuyên 
răn người ấy, 








72 _— Thác Khône, 


Söng Cửu-long chảy đên Khône thuộc về Hạ-Lào, thì cổ 
nhiêu thác cao tới mưởi-Ìlăm, mười-sáu thước vả dài đồa hàng 
nghìn (2 thước. Khúc sông ở phía trên thác, thì hẹp lại rồi chảy 
atràn  mỘột vùng có đả iởz-chởm Và rộng tới bòn năm đặm. 


tồ bánh S2 
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“hứe Khône‹ 


Phong-cảnh chổ ầy thật (2) là hàng-of thaenh-tủ., Dưới sông nước 
chày ám-ám nghe như tềng sầm ; trêu núi « cô cây chea đá, lá 


C1 sgàa — €3) thiệt. 





chen bơa ». Gia thác, đàn ¿á vẩy-vùng; xa-xa chim trời lênha 
benh Œ) theo dòng nước chây. Thác Khône thật là một nơi ¿ềø 
sơn lâm mà Có đợi kỳ quan YẬY. _ 


Giải nghĩa.— 7ớm-chớm — lố-nhố nhiều lim, ~— Đăm = đặm tây là 
bốn nghìn thước tây. — Hùng-uf =— to lớn, — Thanh-tú — đẹp-đẽ. — Tiều sơn 
ám = một khu rừng nhỗ. — Đại kỳ guan = một nơi có phong-cảnh rất lạ. 

- Bài tập. 

1. — Tìm sề cẩt nghĩa những tiếng đồng âm với những tiếng này : thác, = 
Yộng, — ngót: 

II. = Lấy mỗi tiếng sau này đặt thành một câu : lổm-chởm, — ầm-ầm; 
œ= vẫy«vùng, — lônh~bênh, 


Làm văn. — Tả một nơi phong-cắnh đẹp mà anh đã được trông thấy. 








¡3, —= Xứ Cao-mên,. 


Đi vào Bin-hồ và chủa Đê.Thiên Đã Thích, thì phải theã 
_ Pgược dòng sông Tonlé Sap là một nhánh sông Cừu-Ìu... Soug 
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_ Sâng Tenlé Sap và Biềa-bỒ. 


Tonle Sap cỏ nhiều cảnh lạ, người đi qua nhin không bao giờ 
(1) linb-binh. 


chản mắt. Hai bên bờ, thì cây-côi uiatùm C2). Chỗ. này tá: đứa 
mày cải nhà-sản, cheo leo trên mặt nước ; chỗ kia #/ch-m/ch một 
cái iãng, một ngọn tháp hay một cảnh chùa, điềm một vị sự, 
mặc cà-sa vàng, đang trăm tư mặc tưởng. ThÌnh-thoằng những 
chỗ thưa (sưa) cây, lại có một pho tượng thật lớn mÌm (3) cưới 
mà nhìn xuông cởi cực, tựa hồ như nhìn người đời xó-đảy nhat: 
trong vòng đanh lợi. 


Nhưng sông Tonlé Sap có cái cảnh lạ bơn cầ, là thưởng 
dòng nước ở trong Biền-hồ chây ra, mà đền mùa mưa, ước sông 
Cửu long lên to thì dòng nước lại ở ngoài sông chây lại. 

Giải nghĩa. — Biền-hờ == hồ lớn nhứt ở Cao-mên. — Chủa Đế-Thi¿n 
Đ- Thích = chùa cồ nhất ở Cao-mên. — Ùde-đác — rải rác một vài cái, — 7icá. 
tịch — yên lắng, — Trằm tư mặc tưởng = ngẫm nghĩ về những điều eaosxa, —.. 
Cði dục = thể-giới ta ở, 

Bài tập. 
ï. — Lấu mỗi tiếng sau nàu mà đặt thành một câu : nhanh, — cảnh, = nhà 

=>", — pho tượng. _ 

H. == Tìm sà cất nghĩa những tiếng đồng đm tới những tiếng tau này 
vằng, == hồ, =— nước, 


Làm văn. — 7rả lời những câu hổi sau này : Chùa ĐŠ-Thiên Đế-Thích 
ở đâu? — Sông Tonlé Sap chẩy tự đâu đến đâu ?— Hai bên bờ sông có 
những gì ? 


sms 


7Â. — Xứ Cao-mên qaài nói, 





Đèn mủa dòng nước chảy lại như vậy, thì cáảe miển xuug. 
quang Biển-hồ lại ngập cä. | 
. _ Nước lên đem đá: phù-sa vào làm cho thộng đât tôt thêm, 
€â theo nước vào hồ, có hàng ức triệu eon, đề nhân-dân chải lưới 
nà sinh-nhai. Dân Cao-mên giàu về nghề đánh cá. Nước tràn vào 
cả các khu rừng gần hồ, mông-mêệnh như biên, ngập cà cậy-côi, 


VIEE»GEDuSDnrtrosmnme—— su men cmrrmrIlo. 





, 


_ (1) am sùm ~— (2) chà chỉa, 


== 9ĐŨ = 


Mùa ây gọi là « mủa eá lên ngản ». Trong khi ây thì không gì 
thú bằng một eonŒ) thuyền đẳng-đỉnh dạo chơi trên mặt nước. 


Häng(2) năm, cứ đền mùa nước xuông, thì dân Cao-mền 
anở hội rật trọng-thể. Lúc ây có vua ngự ra củng với các quan và 
iân-sự đi thuyền theo không biềt cơ man nào mà kê. Đợi lúe 
ước Xuông, thì thuyền bơi đền chỗ có cái dây chăng ngang qua 
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À“ùa nước ở Cao-mêno 


sông. Vua làm lễ cầm thanh bảo kiêm chém đứt cái đây ây, ngọ 
Ý là mở đường cho nước xuông đề dân-sự cày cây lãm ăn. 


Giải nghĩa. — Đế! phù-sa — đất sông bồi lên, = @faÂ¬nôgi ma kiếm lm, 
em Đúng-đỉnh = ung-dung, thong-thầ, 


Bài (tập. 


Ï.— Lấu mỗi tiếng sau nàu đặt thành một câu : xung-quanh, — trọng-thớ, = 
bão-kiếm, — mông-mênh. 


II, — Tiếng nước trong : nước uống, = nước nhà, — nhà-nước, — nước 
Ẩời, — nước cờ, — nước sơn, khác nghĩa nhau thế nào 


Làm văn. — Ý nghĩa cái lễ cắt dày ở xứ Cao-mên thế nào ? 





€1) chiếc — øổi. 


5... 
75. —= Thành Nam-vang, 


Nam-vang là kinh-đô nước Cao-mên. Xưa, đầy là mệt kh 
đầt bỏ hoang, chỉ phững cây cỗ gai-gồc, ao đâm ảm-ướt, thè mà 
bây giờ hóa ra một chôn thành-thị đông-đúc, phô-xá rộng-rãi; 
lâu-đài đẹp-đề. _ 

Buỏi đầu, Nhà-nướe đào sông khơi ngỏi để lây đât lầp những 
hồ ao và làm cầu công đề cho tiện-đường đi lại. Hai bên bờ sông 





tháp ở Nam-varge 


dẫn-dân (1) các đinh thự nồi lên. Người bản xứ, người Khách thây 
thồ cũng theo mà làm nhà cửa rộng-räi, cao-rảo, dẹp-dêẽ. Hiện 
nay Nam-vang là một chồn đó.»¿¿ lớn và đẹp. 
Giải nghĩa. — Kinh-đó — chỗ vua đón 
— Ð¿u~hói — thành-thị to, đông người ở, 
Bài tập. 


Ï. — Lấy mỗi tiếng sau nãy mà đặt thành tmột cấu : bộ hoang, — lảu-đải, ~. 
người bản xức 


g-— Đỉnh thự == sử làm việc công: 


(1) lần-lần 


f.—f%a những HÝng phổi ngÀTa sới nảêng iểng seu ĐẦy ? đâng-Ââa, = 
Động-rši, — đẹp-đồ, — caosráo. 

Làm văn. — Trả lời những câu hổi sau này : Nam-vang l2 sì † = ted 
lửa Nam-vang thế nào ? Bây giờ Nam-vang đẹp-đẽ thế nào ? 
GP 0n 1n ngang nnnanananannnnnuynngtnnnnnnnhhgtndttsuiftstBnuradittnltinnnnunnnnnnnnnynnnnnnnngytsagynsasyNnunnnanne 


40. — Huễo 


Ở Huô, thì chỉ eô thành-trì và r#ng.tầm là đẹp hơn c3. Thành 
thì xây bằng gạch, thật cao, ở xung-quanh thi có hào sâu vả rộng. 
Trong thành, chính giŒa thì có Hoàng thành, là chỗ cũng điện 
nhà vua; ở bên cạnh thì có các bộ và các viện. Vào Hoảngthành 
thì đi qua cửa Ngọ-môn và những con đường rộng lát gạch, bai 
bên có hồ sen rồi mới đền sân-rồng, trước điện Thải-hỏa là chỗ 
kầi có thiệt đại trào thì vua ngự, 





Của TNgọ-mầo. 


Các lăng thì ở trong những khu rửag gần kinh-đô. Có lắng 
Gia-Long, lăng Minh-Mạng, lãng Thiệu- Trị và lăng Tự-Đức là 
đẹp nơn cà, Ở đây thì có đườog rệng, bệ cao, có đếp-đài 2) 


- 93 =. 


ào, đô (ÀŸ số thụ (Ð, cô hoa bên mùa. Lãng-tẫm là mật nơi hồng 
sĩ đẹp-đề mà lại có về sca.mịch vô cùng, 


Giải nghĩa. — Zăng-tầm == mộ các đố-tương,~= Đòap-vf sa mạnh-m, ~ 

địch-mịch — yên lặng, 
Bài tập. . | 

1. — Tìm cà cỂ! nghĩa những tiíng đồng êm với những Nẵng sau nàu : thành 
~ hào, — viện, — eề. _ _ 

TH. — Ở trong bài này có những tiếng nàe là tiếng chỉ dùng khi nói về nhà 
Vua thôi ? = Những tiếng Ấy nghÝa là gì 

Làm vẫn. — Trả lời những câu hổi sau này + Ở Huế có gì đẹp bơn cả $ 


= Xung-quanh thành có gì?—= Vào Hoàng thành thì đi qua đâu ?— Lăng ở 
đâu ?._ Những lăng nào đẹp hơn cả ? — ở lăng có những gì ? 





Z7. = Tố Nam-giao. 


Kề các sự tô tự của ta thì tê Nam-giao là trọ0g-thầ bơn 
Tô Nam-giao là tê Trời, Đât, cứ ba năm một kỳ, vua ra chủ 
Khi vũua ra tê, thì đội m1 miện, mặc áo long -cền và đi hỉa 





Địa Nan-giaso 


.—.  —— 


Còn c&e quan thì m6 áo chỉnh-tề, đứng hai bên, quan văn bản tâ, 
quan võ bên hữu. Lúc tệ thi có âm nhạc ca vũ và có Yoi ngựa; 


quáa lính dàn khắp ở ngoài rầt nghiêm trang. Cách bài trí, cách 
tò lễ thát là kinh cần, tôn nghiêm. ˆ â“—. 

_ Ai đã được xem tề Nam-giao, đã được trông thầy cái cảnh 
tượng ban đêm đèn đuộc sáng choang, trên bàn thờ khói hương 
nghỉ-ngút, đưới bao nhiêu người cha tám về sự lễ bái như: thê, 
thi ai ại cũng phải sinh lòng cung kính, 


Giỏ! nghĩa. — Mø miện — mũ ở trên đỉnh phẳng và có mười-hai tua tổa 
xuống đồ vus đội lúc ra tế Nara-giao. — Áo long-cồn = áo thêu rồng cỗa vue 
mặc. e Chủ tim. đồ tám đồ chí vào một việo gì. 

_—_ Đài tập. - 
. TL =7 im nÀững tiếng đồng đm với những tiếng nàu oồ cất nghĩa ra cho rõ : 
_ = bàng, = bản, — dàn, _.. trong. 

ÏÍ,= Đầm những tống phản nghĩa sới những tiếng triều : trọng-thồ, — 
ngoài, tư, _ đứng. ` 

HH — Trổ lớí những câu hỏi sau này : Tế Nam-giao là gì ? = Ai làm chỗ 
tế ? —-Yua váo tế, y phục thế nào 9 — Các quan đứng thế nào Ÿ 

-‹LằN: Vẫn. — Anh đã xem tế ở làng, cách lỗ bái thế não, thì tả ra, 
TT TS ST GEN GGITGGGTTGỌTGPNG---G-TG-HHTHgHNHHnHhợnHnn0nn90900ngngmtnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnntnnnnnnnnnnnnnnnntngtrutnnnsmnndlŸ(TDESSNNSnnnnnnnnnntunnnNngnnnnngHDDOGESUNĐ 


78. — Hồ Hoàn-kiểm. 


Trong thành-phô Hà-nội có một cái hồ gọi là bồ Hoàn-kiêm, 
Pục trugền rằng một hôm, vua Lê Thái-Tổ ngự ra câu cá ở bờ hồ, 
ehễ gần sở /e-1¿ bây giờ, bồng có một con rủa thật lớn nôi lên 
trên mặt nước. Vua lầy thanh bảo-kiêm ném con rùa, thì nó lậz 
xứởng, rồi nó đem. thanh kiêm lên trà vua. Bởi thô mới đặt tên ra 
Hoàn-kiêm. 

— ỞgiứŒa hồ, về phía.tây, có đến Ngọc-sơn. Đi vào đến thi 
phổi qua một cái cầu. Đền ngoài thì thờ đức Văn-Xương, đền 
trong thì thờ đức Quan-Đàè. Đằng trước đến, xa-xa về phía tay 
phải (mặt) thì có một cái gò (cồu),; ở trên xây một cái tháp gọi là 

háp- Rùa, i | 


ung-quanh hổ thì eó đường đi sạch-s6, hai bán cô cây ese 
bóng Ynát. Chiều đên, thi bở hồ đông như hội, vì là một nơi raádo 
mỏ nhật trong thành-phô. Thật là : 
« Dập-dìu tải-tử' giai-nhân, 
« Ngựa xe như nước, áo quần như nen 
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Cảnh kề Hoàn-kiếm. 


Giất nghĩa. — Tục-truyền — lời miệng truyền lại, không có bằng chứng 


[.— Tìm những tiếng đồng âm với những tiếng ‡au nàu sồ cất ngÄ†a re cñe 
#ỡ : kiếm, — chốc, — nước, — thanh, —=hồ, _ 
II. — Tiếng giờ với rờ; tiếng giữa với rữa kháo nghĩa nhau thế nào ? Thí dụ 


Làm văn. — Trả lời những câu hổi sau này : Vua Lê Thái-Tồ n gự re câu 
CV ở đâu? — Tại làm sao lại gọi hồ là hồ Hoàn-kiếm $ — Đền Ngọc~sơn 


thờ những vị nào ? — Tại làm sao lại gọi là Tháp-Rùa ‡ — Xung-quanh hồ sồ 
những gì ÿ 


19, ==. Sài~gỏòn, 


Trước khi người Pháp sang bên ta, Sải-gòn là một nơi có 
nhiều ao đẫm kênh rạch bùn-lây ầm-thếp. Thồ mà bây giờ thành 
ra một nơi đô-hội rât đẹp ở nước ta. Người ngoại-quôc đã cho 
]a «một hạt trân-cháu ở 'Viễn-Đông ? này. Mà thật thê, bây giờ 
ở Sài-gòn có nhiêu lâu-đải tráng-lệ, nhà cửa đẹp-đề, phô-xá 
rộtg-rầi. vưởn-tược mát-mồ, nước máy trong sạch, đèn điện 
Sáng choang, nhân-dân đông-đúe, kề có hơn tám vạn người, buôn 
bán phồn thịuh CÙ, tàu bè qua lại tầp-nập (2) cả năm. Đứng trên 
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II => “ 


Bếo Sài. gỒòno 


tao trông (3) xuông, thành-phô Sải-gỏn chẳng khác nào một khu 
Vườa rộng mông-mênh, một màu xanh biềc, lô-nhô nổi lên trên 
Đgọn cây những nhà cao lớn, tựa hồ như muôn ganh đua với cỗ 
cây mà chiềm lầy một chỗ ở trên cao vậy. 


Giải nghĩa. — Kênh rạch — sông ngồi, — Âm-thẩp = = ước-át, không. 
được khô ráo. — 7Trán-ch¿u = ngọc trai. Đây ví Sài-zòn đẹp như hòn ngọc trai, 


Œ) ứạ thạnh => (2) rộn-rực = (3) ngấ. 


=— SĨ — 


Bài tập. 
Ï, —= Tìm những tiếng đồng nghĩa với những tiếng sau nầu: đẹp, — nhấều, = 
trông, — chẳng khác. 


II. — Lấy mỗi tiếng sau nàu tà đặt thành một câu : bùn-lầy, — đô=hội, 
lâu-đài, — sáng choang, — ganh đua, — chiếm, 


Làm ván. — Tả cảnh làng anh, 





80. — Chợ»=lớn. 

Ở Nam-Việt đ#¿ xốp và hay lún. Người ta vận tải những đồ 
-nặug có phần khó-khăn và nhàt là làm đường xe-lửa lại càng 
.lắm , Cho nên sự giao thông vả vận tải đều đi đường thủy cà. 

e Ở vần Sài-gòn, hai bên bờ Rach-Ông, người đi kề lại tđp-nép 
ưởng. -Trên phía bắc là chỗ tàu thủy đậu, hàng-hóa ehồng 
ngồn-ngang. Dưới phia nam là nơi ghe mành (1 đậu liên 
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-_ Bến Rạch.Ôug- 
tiệp với nhaôõ, đài kề đền một ngan thước tây, cột buồm lô-nhố 
©heu-chúe thật là nhiều. Đi quá chỗ ây rồi cứ theo Rạch-Ông 


quanh-eo ở miền đồng điền, 
Kóm sắm-uàt (2), Bi khỏi đó 


(1) bầu — (2) đông-đảo, 


một lát, thì đền những nơi có làng 
thì trông thây Chợ-lớna. Ở Chợ-lớn 


thì nhan-nhản những nhà cửa cao lớn, người đi lại đồng-đữe 
như kiền, trên bờ, dưởi bền xón-#œe nhộn-nhịp, mà phần nghiền 
là khách trú cả. _ 


Giải nghĩa. — ÐØ# zốp — đất thông chŸs. — Tếp-nóp = nhộn-nhịp. =—= 
Ngồn-ngang — bừa-bäi, không có thứ tự, = X4a-#ao == ồn-ào những tiếng 
người, 

Bài tập. 

l.— Tìm những tiếng phân nghĩa dới những tiếng saw này : xốp, — nặng, 
== khó-khăn, — đậu, — liên-tiếp. 

ÌI. — Lấy mỗi tiếng sau nàu mà đặt thành một câu : vận tÃÏ, —= khó-khăn; ~— 
£iao thông, — chen~chúc, — qưanh-co, — đồng điền. "xã 

Làm văn — Trả lời những câu hổi sau này : Đất ở Nam-kỳ thế nào † 
— Hai bên bờ Rạch-Ông có những gì ? —= Trên phía bắae có gì ? — Dưới phía; 
nam có gì ?—= Thành-phổố Chợ-lớn thế nào 





61. — Cách giao-thông. 


Trong một nước, cách giíxo-thông có tiện lợi, nghữ là hàng- 
hóa vận tài có dễ-dàng thì „Ø-ngné, thương mại mới phát đạt 
được. Ở xứ ta tử khi người Pháp (Ð sang đền giờ, đường-sá mở 
thêm ra nhiều, sửa-sang sạch-sẽ hơn trước. Lại thêm ra nhiều 
cách vận tài, nhự: tàu thủy xe lửa, xe điện, xe hơi và đặt dây 
thóp, dây nói ngầm dưới bề, để thông tia-tức đi các nơi sho 
tiện và mau. Lại có máy bay có thề chờ được cả hành-khách và 
thư-từ, và øô-tuyên-điện đề thông tin đi các nơi thật phanh. 
nhẹn Œ), thật tiện lợi, nhật là cho các tàu đi ngoải biền. Nhờ có 
vó-tuyền-điện cho nên nhiều khi tàu bị nạn ở giữa biển có 
thề báo tia đề cầu cứu được. 

_ GIẢI nghĩa. — Giao-thóng — sự đi lại, vận tải. —= Ø2ngh — nghề chế 
N n - đồ dùng, — Vó-tưyến-điện — cách thông tin ưêa không, khôug của 
,P ‹ 


đ) Laos,sa= (1) kab-lạ. 


Bài tập. 
1L Tìm nÀững Hồng đồng đmn sới những tiẾng tu này 0À, cất ngÀ 6 tư 


‡ hàng, — đường, =— cách. 
IL _ Những tiếng nào là tiếng kếp ở trong bài thì anh viết ra, 





Các cách giao thong. 


. Làm vẫn. — Trả lời những câu hổi sau nàu : Tàu thôy đề lâm gi 
Xe lửa đề làm gì ? =— Dây thóp đồ làm gì ? — Yô-tuyến-điện giúp ta đượo những 
Yiệc gì ? 








82. —. Một tấm lòng từ~thiện. 


Ba phước Fôlicienne sạng Việt nam năm 4888. coi ở nhà 
thương Sòc-trăng; đồn năm 4923 thì mật, 

Trong ba-mươi-lăm nắm trời, bà đem tâm lỏng (ù+hffn Tô 
yên-ùi biêt bao nhiêu người yêu đau khỏ sở. Bao giờ bà cũng tớ 
tâm kiệt lực làm việc bỏn-phận, không nghỉ gì đềa cêng-Ìao khó 
nhọc, Kẻ giả nguởi yêu, trẻ bồ-côi, người tàn-tật, ai đá được bà 
trông nom cho, đều hảm ơn bà cà. 

Sau, vì bà trông nom €1 nuôi-nằng những người có bệnh 
phong (2, cho nên bà mắc phải bệnh ây mà chảt, Bà đem ba@ 


(1) săn-sée — (2) cài. 


— l0 = 


nh†ên (âm (rỉ vào việc lâm phúc, quên cả tính mạng đề cứửñ giúp 
ke khôn-cùng, 
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Nhà thương. 
Giải nghĩa — Pa phước = đàn bà đi tu bên đạo Thiên-chúa, làm phúo 
Ở các nhà thương, — Từ-ihiện = có lòng thương yêu người. — 7án (án kiệt 
&œe = hết lòng hốt sứ. 
: Bài tập. 


__ đạc Tim những tiếng đồng đm oới những tiếng nàu oà cắt nghĩa ra cho 
tỡ : trong, — công, — lao, — hàm. 

IÏ..— “ấu mỗi tiếng sau này mà đặt thành một câu : nhà thương, — yên-ñia 
= yếu đau — bồn-phận, — trông nom, — nuôi-nấng. 


Làm văn. — Trả lời những câu hồi “sau này : Bà phước Félicienne sang 
Việt nam năm nào và mất năm nào ? — Bà mất ở đâu ? — Bà làm được những 
Đông đức gì ? ~— Sau bà mắc bệnh gì mà chết ? 
=5... 


83. — Một tấm lòng từ-thiện (tiêp theo). 
Lễ càt đám bà phước Félicienne làm tại Sôc-trăng ngày haï- 
"đi-ba tháng tám năm 4923. Cá¿ thản hảo Pháp Việt trong bằn() 
- hại, các đẹi-bi#z những tỉnh Nam-kỳ và cả những người đã chịu 
ơn bà (rong bây phiêu năm, đều đi đưa đám rât đông. 





(1)¬Ana. 


— Hi — 


Cỏ một đội lính tập đi hộ tang. Đáng lễ có một ông quan !ø 
thay mặt Nhà-nước đọc bài đi#u+zng đề kể công đức bà đã vì hệt 
lòng giúp người mà chất. Song vì khi tâm chung bà cò trôi lại 
rằng lễ tông táng làm cho giằn đị đơn sơ, nên lúc hg huyệt không 
cò bài điều-tang, 





Đía ao 


Tuy vậy, mà lễ cầt đảm bà rÀt là long-trọng, ví người đi đưa 
thật đông, mà ai ai cũng lầy làm cằm động và thương tiệc bà lắm. 
GIẢI nghĩa. — Thán hào = những người giàu sang trong hạt, —= gio 
-ðiều —= người thay mặt, — Điếu-tang - bài văn viếng, — Lám cÀung == lúc hẾp 
hối, sắp chết. — Ög huyệt z= đồ xuống hố, 
Bài tập. 


l. — Lấu mỗi tiếng sau nàu mà đặt thành một câu › bần hạt, = chịu en? 
— đưa đám, — hộ tang, — thay mặt. 


]Ï. — Tìm những tiếng phần nghĩa ới những tiếng này : bần hạt, — chịu ơrs 
— tống, — giản dị. _ 


Làm văn. — Anh đi đưa dám một người quen. Anh trông thấy những 

Eì thì anh kê ra. _ 
C”Hmmmm.ằ.———— 
84. — Cách sửa mình, 


Ông Trinh.tử: xưa đề hai cái lọ (D`ờ bên cạnh chỗ ngồi. Mỗi 
khi trong bụng nghĩ một điều gì thiện, thì ông bỏ một hột đậu 


(1) chình. 








trắng vào trong một lọ. Mỗi khi nghĩ một điều gi áe, thì ông lại bổ 


h _— TTENN một hột đậu đen vào cái lọ kia, 
Ẫ “ Lúcdiu, địu den nhịn dịu 
trắng ít. Sau đậu trắng nhiều, đậu 
đen ít, dân-dân đồn không còn 
một hột đậu đen nảo. Về sau, 
không cần phải bô đậu trắng nữa, 
j1 tâm tính bầy giờ thuần nhiên 
¡ toàn thiện, 

Vì ông Trình-từ biêt sừùa tấm 
tên lính như thê mới thành được 
pgười hiển-triệt. Vậy ta nên lầy 
đó làm gương mả sửa minh, 
Trong sách có câu: « Từ đâng 
thiên-tử cho đền kề thứ nhân al ai 
cũng phải lầy sự :u chán làm 
gòc. * Vậy người ta bàt cứ làm 
gì cũng phải cô Œ) mà sửa mình 
xo” cho nên con người có phâm hạnh, 
| -— GIẢI nghĩa.— Trình—: tt —. đây là ông 
Ôag Trnh‹ờ. Trình-Y«Xuyên, em ông Trình-Hiệu đời 
phà Tổng, — Toàn thiện — Ý nói nghY làm cái gì đều biền lành tử-tế cä. — 
#iiền-triết — bậc có đạo đức cao và học hành rộng, — 7hứn-(ử — (con trời) 
NghÝa là vua, —= TÀó-nÀán =s người thường dân, — 7w (hân == sửa mìoba 

Đài tạo, 

Ï.— lấy mỗi NÝng sau này mà đặt thành một câu : hiền -triết, =—. đạo 
đốc, — tu thân, 

ÏÏ, — Chọn những tiếng dưới này mà đặt sào chỗ có chấm cho hợp ngh†az 
tờ-thiện, — lương thiện, — khuyến-thiện, — hành thiện. 

‹..‹‹‹ Hà làm điều lành, —...... là khuyên làm lành, — Người tỉnh bạnh 
hiền lành là người..... — Đụng thương người bay làm điều lành là,.... 

Làm văn. -— Trả lời những cậu hổi sau nàu : Ông Trình-tử đồ hai cái 
bọ bên cạnh chỗ ngồi đề tàm gì ? —. Trước, sau, số đậu đen đậu trắng, bộ kháo 
phau làm sao? — Các anh đọc bài này; nghĩ bụng thế nào † 


@) táng - 
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